
Ngu n ATX Máy Tínhồ

2.1. Ch c năng :ứ
Bi n đ i ngu n xoay chi u dân d ng (  Vi t Nam là 220v/50Hz, Nh t B n là 110V/60Hz …) thànhế ổ ồ ề ụ ở ệ ậ ả  
các đi n áp m t chi u cung c p cho PC.ệ ộ ề ấ
Các m c ngu n m t chi u ra bao g m :ứ ồ ộ ề ồ
+5V, +12V, +3.3V, -5V, -12V, +5V STB (standby – c p tr c, ch ), +4.5-5V PS-ON (Power Switchấ ướ ờ  
On – công t c m /b t ngu n), +5V PG (Power Good – Ngu n t t, tín hi u đ ng b  cho t t c  cácắ ở ậ ồ ồ ố ệ ồ ộ ấ ả  
m ch đi n trong PC cùng kh i đ ng).ạ ệ ở ộ

2.2. S  đ  kh i ngu n ATXơ ồ ố ồ

2.3. Ch c năng các kh i :ứ ố
(1) B o v  ngu n và t i khi b  sét đánh, khi đi n áp vào tăng đ t ng t.ả ệ ồ ả ị ệ ộ ộ
L c, lo i b  ho c gi m thi u các xung nhi u công nghi p thông qua ngu n AC đi vàoọ ạ ỏ ặ ả ể ễ ệ ồ  
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m ch ngu n ATX, n u nh ng nhi u này không đ c lo i b  có th  gây cháy n  m chạ ồ ế ữ ễ ượ ạ ỏ ể ổ ạ  
ngu n, t i, gi m đ  n đ nh khi t i làm vi c.ồ ả ả ộ ổ ị ả ệ
(2) Ng t m  theo xung kích thích, nh m t o ra dòng đi n không liên t c trên bi n ápắ ở ằ ạ ệ ụ ế  
chính đ  l i d ng hi n t ng c m ng đi n t  t o ra đi n áp c m ng trên th  c p.ể ợ ụ ệ ượ ả ứ ệ ừ ạ ệ ả ứ ứ ấ
(3) Là t i c a công su t chính, t o đi n áp ra th  c p, đ ng th i cách ly gi a 2 kh iả ủ ấ ạ ệ ứ ấ ồ ờ ữ ố  
s /th  c p đ  lo i b  mass (đi n áp cao) c a s  c p b o v  t i và ng i s  d ng.ơ ứ ấ ể ạ ỏ ệ ủ ơ ấ ả ệ ả ườ ử ụ
(4) Là m t m ch ngh ch l u công su t nh , có th  dùng dao đ ng riêng ho c blockingộ ạ ị ư ấ ỏ ể ộ ặ
(5) Là t i c a công su t c p tr c, nh m t o ra đi n áp c p tr c g m 2 m c : 5V,ả ủ ấ ấ ướ ằ ạ ệ ấ ướ ồ ứ  
12-16V cung c p cho dao đ ng, PS-ON, STB và khuy ch đ i kích thích.ấ ộ ế ạ
(6) N n, l c, n áp đ a ra các đi n áp m t chi u standby.ắ ọ ổ ư ệ ộ ề
(7) Là m t m ch dao đ ng RC nh m t o ra xung vuông có t n s  c  đ nh (các ngu nộ ạ ộ ằ ạ ầ ố ố ị ồ  
đ i cũ có t n s  13KHz, ngu n đ i m i là 19KHz). Xung này đ c g i t i đi u khi nờ ầ ố ồ ờ ớ ượ ử ớ ề ể  
công su t chính đóng/m . Xung ra t  dao đ ng có đ  r ng xung (tx) bi n đ i theo đi nấ ở ừ ộ ộ ộ ế ổ ệ  
áp ra, n u đi n áp ra cao h n thi t k  thì đ  r ng xung gi m xu ng. Ng c l i, n uế ệ ơ ế ế ộ ộ ả ố ượ ạ ế  
đi n áp ra gi m th p h n thi t k  thì đ  r ng xung tăng lên. Vì v y IC th c hi n daoệ ả ấ ơ ế ế ộ ộ ậ ự ệ  
đ ng có tên là PWM (Pulse Wide Modulation – đi u khi n đ  r ng xung)ộ ề ể ộ ộ
(8) Khuy ch đ i tăng c ng biên đ  xung đi u khi n. Đ u vào c a m ch chính làế ạ ườ ộ ề ể ầ ủ ạ  
xung vuông ra t  m ch dao đ ng.ừ ạ ộ
(9) Là t i c a m ch khuy ch đ i dao đ ng kích thích v i m c đích ghép xung kíchả ủ ạ ế ạ ộ ớ ụ  
thích sang công su t chính, đ ng th i không làm m t đi s  cách ly gi a ph n s  c p,ấ ồ ờ ấ ự ữ ầ ơ ấ  
th  c p.ứ ấ
(10) Bao g m các m ch n n, l c, n áp. Đ u vào là đi n áp xoay chi u l y ra t  bi nồ ạ ắ ọ ổ ầ ệ ề ấ ừ ế  
áp công su t chính, đ u ra là các m c áp m t chi u n đ nh đ a đ n jack ATX.ấ ầ ứ ộ ề ỏ ị ư ế
(11) M ch h i ti p n đ nh đi n áp ho c ng t dao đ ng khi đi n áp ra quá l n, ng tạ ồ ế ổ ị ệ ặ ắ ộ ệ ớ ắ  
dao đ ng khi có ch p t i đ  b o v  m ch ngu n cũng nh  b o v  t i (tránh h  h ngộ ậ ả ể ả ệ ạ ồ ư ả ệ ả ư ỏ  
thêm)
(12) M ch khuy ch đ i thu t toán, s  ho t đ ng sau khi máy đ c b t, t o ra đi n ápạ ế ạ ậ ẽ ạ ộ ượ ậ ạ ệ  
PG, th i đi m xu t hi n PG s  tr  h n các đi n áp chính kho ng 0.2-0.5 giây, nh mờ ể ấ ệ ẽ ễ ơ ệ ả ằ  
ch  cho các đi n áp ra đã n đ nh. PG đ a vào main và kích thích t t c  các m ch trênờ ệ ổ ị ư ấ ả ạ  
main b t đ u ho t đ ng  cùng 1 th i đi m (đ ng b  th i đi m g c)ắ ầ ạ ộ ở ờ ể ồ ộ ờ ể ố

Phân Tích Ngu n ATXồ
D i đây là S  đ  m ch ngu n ATX c a m t tác gi  ng i Czech. Theo tác gi  công su t th c c aướ ơ ồ ạ ồ ủ ộ ả ườ ả ấ ự ủ  
m ch ngu n này là 200W tuy nhiên theo lqv77 tôi th y thì b  ngu n này s  ch y không thua gì th mạ ồ ấ ộ ồ ẽ ạ ậ  
chí còn h n các ngu n Noname trên th  tr ng Vi t Nam ghi công su t 400-500W. M ch này s  d ngơ ồ ị ườ ệ ấ ạ ử ụ  



IC đi u xung h  ề ọ TL494 (t ng đ ng ươ ươ KA7500). Các b n nên xem thêm datasheet c a IC đ  hi u rạ ủ ể ể ỏ 
h n v  IC này.ơ ề

Nh p vào đ  xem hình toấ ể

1. M ch Ch nh l u: ạ ỉ ư
- L y đi n xoay chi u 220V t  đi n l i qua c u chì F1 (250V/5A) qua m ch l c (C1, R1, T1, C4,ấ ệ ề ừ ệ ướ ầ ạ ọ  
T5) đ  đ n C u diod D21, D22, D23, D24. Công t c ch n ch  đ  115V thì m ch l c phía sau s  làể ế ầ ắ ọ ế ộ ạ ọ ẽ  
m ch nâng đôi đi n áp (Khi đó c m vào đi n 220V s  n  ngay). Theo lqv77 tôi, t t nh t nên c t bạ ệ ắ ệ ẽ ổ ố ấ ắ ỏ 
công t c này đ  b o v  ng i dùng.ắ ể ả ệ ườ
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- Varistors Z1 và Z2 có ch c năng b o v  quá áp trên đ u vào. Nhi u tr ng h p b t công t c 115Vứ ả ệ ầ ề ườ ợ ậ ắ  
r i c m vào 220V thì c u chì F1 và 1 trong 2 con Z1 và Z2 s  ch t ngay t c kh c. Cái này ch  t n t iồ ắ ầ ẽ ế ứ ắ ỉ ồ ạ  

 các b  ngu n máy b  ho c ngu n công su t th c còn các ngu n noname xu t x  Trung Qu c, Đàiở ộ ồ ộ ặ ồ ấ ự ồ ấ ứ ố  
Loan thì g n nh  không có.ầ ư
-  cu i m ch này, khi ta c m đi n thì ph i có ngu n 300VDC t i 2 đ u ra c a c u diod.Ở ố ạ ắ ệ ả ồ ạ ầ ủ ầ

2. M ch ngu n c p tr c: (5V Standby - Dây màu tím) hay còn g i là ngu n ph  (Secon powerạ ồ ấ ướ ọ ồ ụ  
supply)
- Theo S  đ  này, Transistor Q12 (C3457) s  dao đ ng theo ki u “tích thoát” và bên th  c p c a bi nơ ồ ẽ ộ ể ứ ấ ủ ế  
áp T6 s  có đi n áp qua Diod D28 qua IC n áp h  78L05 và s  có 5V STB chu n trên dây màu tím.ẽ ệ ổ ọ ẽ ẩ  
Đ ng này s  làm nhi m v  “c p ngu n cho m ch POWER ON” (còn g i là “Turn On Logic”) vàườ ẽ ệ ụ ấ ồ ạ ọ  
m ch kh i đ ng qua m ng (  nh ng máy có h  tr ).ạ ở ộ ạ ở ữ ổ ợ

- Ngoài ra đi n áp s  qua Diod D30 c p ngu n cho chân 12 c a IC đi u xung ệ ẽ ấ ồ ủ ề TL494. D  th y, khiể ấ  
ngu n chính ch y IC này s  l y ngu n nuôi t  đ ng 12V chính thông qua diod D.ồ ạ ẽ ấ ồ ừ ườ
- M ch c p tr c lo i này ít thông d ng h n lo i s  d ng OPTO và IC h  431 (lqv77 tôi s  đ  c pạ ấ ướ ạ ụ ơ ạ ử ụ ọ ẽ ề ậ  
v n đ  này trong m t bài vi t khác ho c khi phân tích m t s  đ  c  th  khác).ấ ề ộ ế ặ ộ ơ ồ ụ ể
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3. M ch công t c (Còn g i Power ON)ạ ắ ọ
- Khi ta nh n nút Power On trên thùng máy (Ho c kich power on b ng cách ch p dây xanh lá và dâyấ ặ ằ ậ  
đen) Transistor Q10 s  ng ng d n, k  đó Q1 cũng ng ng d n. T  C15 s  n p thông qua R15. Chânẽ ư ẫ ế ừ ẫ ụ ẽ ạ  
s  4 c a IC TL494 s  gi m xu ng m c th p thông qua R17. Theo qui đ nh, chân 4 m c th p ICố ủ ẽ ả ố ứ ấ ị ứ ấ  
TL494 s  ch y và ng c l i chân 4  m c cao IC ẽ ạ ượ ạ ở ứ TL494 s  không ch y. Đây là ch  c t lõi đ  th cẽ ạ ổ ố ể ự  
hi n m ch “công t c” và m ch “b o v ”.ệ ạ ắ ạ ả ệ

4. Ho t đ ng ngu n chính:ạ ộ ồ

- Sau khi b m công t c thì chân 4 IC TL494 s   m c th p và IC TL494 s  ho t đ ng. T i chân 8 vàấ ắ ẽ ở ứ ấ ẽ ạ ộ ạ  
chân 11 s  xu t hi n xung dao đ ng l n l t thông qua 2 Transistor Driver là Q3 và Q4 qua Bi n ápẽ ấ ệ ộ ầ ượ ế  
đ o pha T2 kích d n 2 Transistor Công su t kéo đ y Q1 và Q2 (2SC4242 t ng đ ng E13007) t oả ẫ ấ ẩ ươ ươ ạ  
xung c p cho bi n áp chính T3.  ng  ra các đ ng đi n áp t ng ng s  đ c n ng b ng Diod quaấ ế Ở ỏ ườ ệ ươ ứ ẽ ượ ắ ằ  
cu n dây, t  l c cho ta 12V, 5V…ộ ụ ọ

5. Ho t đ ng n áp:ạ ộ ổ
- M ch h i ti p (feedback) s  trích m u t  các đ ng 5V, -5V, 12V, -12V thông qua R25 và R26 đạ ồ ế ẽ ẫ ừ ườ ể 
tr  v  chân s  1 (feedback) c a IC TL494. Căn c  vào tín hi u này IC s  c p xung ra m nh h n hayở ề ố ủ ứ ệ ẽ ấ ạ ơ  
y u h n đ  cho đi n áp ngã ra luôn n đ nh  m c 5V và 12V t ng ng.ế ơ ể ệ ổ ị ở ứ ươ ứ
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6. M ch Power Good:ạ
- M ch này s  tính toán các đ ng áp chính ph  r i đ a ra k t lu n là b  ngu n có OK hay không.ạ ẽ ườ ụ ồ ư ế ậ ộ ồ  
Mainboard s  l y tín hi u này làm chu n đ  ho t đ ng hay không ho t đ ng.ẽ ấ ệ ẩ ể ạ ộ ạ ộ

7. M ch quá áp (overvoltage)ạ
- Thành ph n chính g m Q5 và Q6 và các linh ki n xung quanh. Cũng trích m u t  các đ ng ngu nầ ồ ệ ẫ ừ ườ ồ  
và tính toán n u áp sai quy đ nh s  cúp ngu n ngay. Ví d : Khi k t n i nh m gi a 5V và -5V s  cóế ị ẽ ồ ụ ế ố ầ ữ ẽ  
đi n áp đi qua D10, R28, D9 đ n c c B c a Q6. Transistor này s  d n và làm cho transistor Q5 d n.ệ ế ự ủ ẽ ẫ ẫ  
5V t  chân 14 IC TL494 qua Diod D11 v  chân 4 IC TL494 làm cho chân này  m c cao, l p t c ICừ ề ở ứ ậ ứ  
s  b  ng ng ho t đ ng (lqv77 tôi đã đ  c p  m c 3 bên trên).ẽ ị ừ ạ ộ ề ậ ở ụ

M ch Ch nh L uạ ỉ ư
M ch l c nhi u và ch nh l u đi n áp AC 220V thành DC 300Vạ ọ ễ ỉ ư ệ
1 - Mach l c nhi u và ch nh l u đi n áp AC 220V thành DC 300Vọ ễ ỉ ư ệ

• M ch l c nhi u và ch nh l u đi n áp 220V AC thành 300V DCạ ọ ễ ỉ ư ệ

Chú thích s  đ  trên:ơ ồ
- T  CX, cu n dây L và các t  CY có ch c năng l c nhi u cao t n bám theo đ ng đi n ACụ ộ ụ ứ ọ ễ ầ ườ ệ  
220V
- Công t c t t m  đi n áp chính trên b  ngu n (S1.1 và S1.2)ắ ắ ở ệ ộ ồ
- F1 là c u chì b o v  trong tr ng h p b  ch p t i 300V DC ho c ch p các đi t ch nh l uầ ả ệ ườ ợ ị ậ ả ặ ậ ố ỉ ư
- TR1 là đi n tr  h n dòng, h n ch  b t dòng đi n n p vào t  khi m i c m đi nệ ở ạ ạ ế ớ ệ ạ ụ ớ ắ ệ
- T  C46, cu n dây L1 và t  C27A có ch c năng l c nhi u cao t n bám theo đ ng dây đi nụ ộ ụ ứ ọ ễ ầ ườ ệ  
AC220V, đây là m ch l c th  hai nh m l c tri t đ  nhi u không cho l t vào trong b  ngu n.ạ ọ ứ ằ ọ ệ ể ễ ọ ộ ồ
- C u đi t ch nh l u D1 có ch c năng đ i đi n AC thành DC, tuy nhiên n u ch a có t  l c thìầ ố ỉ ư ứ ổ ệ ế ư ụ ọ  
đi n DC có d ng nh p nhô.ệ ạ ấ
- T  C3 và C4 m c n i ti p đ  l c cho đi n áp DC b ng ph ng, đ ng th i ng i ta s  d ngụ ắ ố ế ể ọ ệ ằ ẳ ồ ờ ườ ử ụ  
hai t  hoá m c n i ti p đ  có th  nhân đôi đi n áp DC khi đ u vào s  d ng đi n áp 110Vụ ắ ố ế ể ể ệ ầ ử ụ ệ  
DC, đ  nhân đôi đi n áp DC ng i ta ch  c n đ u ch p m t đ u đi n áp AC vào đi m gi aể ệ ườ ỉ ầ ấ ậ ộ ầ ệ ể ữ  
c a hai t  l c (  trên ng i ta dùng công t c 115/230V)ủ ụ ọ ở ườ ắ



- Hai đi n tr  R3 và R4 đ u có tr  s  là 330K có tác d ng gi  cho đi n áp r i trên hai t  hoáệ ở ề ị ố ụ ữ ệ ơ ụ  
đ c cân b ng, m i t  có đi n áp là 150V.ượ ằ ỗ ụ ệ

Các linh ki n c a m ch l c nhi u và m ch ch nh l u AC - DC trên s  đ  nguyên lý và trên vệ ủ ạ ọ ễ ạ ỉ ư ơ ồ ỉ  
máy 

2 - Gi i đáp nh ng câu h i liên quan đ n m ch l c nhi u và m ch ch nh l u.ả ữ ỏ ế ạ ọ ễ ạ ỉ ư

1. Câu h i 1 - M ch l c nhi u có quan tr ng không, vì sao m t s  ngu n chúng b  đ uỏ ạ ọ ễ ọ ộ ố ồ ị ấ  
t t ?ắ Tr  l i:ả ờ
- M ch l c nhi u là m ch l c b  can nhi u bám theo đ ng đi n AC, t  đó làm tăng ch tạ ọ ễ ạ ọ ỏ ễ ườ ệ ừ ấ  
l ng c a b  ngu n, nh ng m ch l c nhi u không tham gia vào ho t đ ng c a ngu n, trênượ ủ ộ ồ ư ạ ọ ễ ạ ộ ủ ồ  
các b  ngu n ch t l ng th p thì m ch l c nhi u th ng b  đ u t t.ộ ồ ấ ượ ấ ạ ọ ễ ườ ị ấ ắ
- Trên các b  ngu n ch t l ng cao th ng có m ch l c nhi u, tuy nhiên b n có th  b  đi vàộ ồ ấ ượ ườ ạ ọ ễ ạ ể ỏ  
đ u t t mà ngu n v n ho t đ ng đ c.ấ ắ ồ ẫ ạ ộ ượ
- M ch l c nhi u còn có tác d ng ch ng xung đi n do sét đánh vào đ ng đi n l i, khôngạ ọ ễ ụ ố ệ ườ ệ ướ  
đ  chúng l t vào trong làm h ng linh ki n. ể ọ ỏ ệ



2. Câu h i 2 - C u chì AC có tác d ng gì. t i sao ngu n c a tôi đ t c u chì thì th ng bênỏ ầ ụ ạ ồ ủ ứ ầ ườ  
trong ngu n có linh ki n b  h ng, b  ch p, v y nó b o v  cái gì ?ồ ệ ị ỏ ị ậ ậ ả ệ

Tr  l i:ả ờ
- C u chì nó đ t khi có hi n t ng quá dòng ch  không ph i quá áp, ví d  c u chì ghi là F5A-ầ ứ ệ ượ ứ ả ụ ầ
250V nghĩa là nó ch  ch u đ c dòng t i đa là 5A.ỉ ị ượ ố
- Hi n t ng c u chì b  đ t hay n  là do dòng đi n đi qua nó l n h n dòng đi n c c đ i màệ ượ ầ ị ứ ổ ệ ớ ơ ệ ự ạ  
nó ch u đ c, tr ng h p này th ng do ch p các ph  t i phía sau.ị ượ ườ ợ ườ ậ ụ ả



- C u chì ch  có tác d ng b o v  các linh ki n khác và m ch không b  ch p cháy dây truy nầ ỉ ụ ả ệ ệ ạ ị ậ ề  
khi trên m ch đang có m t linh ki n b  ch p, ạ ộ ệ ị ậ nó không có tác d ng b o v  cho b  ngu nụ ả ệ ộ ồ  
không b  h ngị ỏ , vì v y khi th y c u chì đ t đ ng nghĩa v i vi c là trên b  ngu n đang có linhậ ấ ầ ứ ồ ớ ệ ộ ồ  
ki n b  ch p.ệ ị ậ
- Khi đ t c u chì, n u b n thay b ng m t s i dây đ ng to nó s  m t tác d ng b o v  ngu nứ ầ ế ạ ằ ộ ợ ồ ẽ ấ ụ ả ệ ồ  
khi có s y ra ch m ch p, gi  s  b n đ u t t c u chì b ng m t s i dây đ ng to, khi đó n uả ạ ậ ả ử ạ ấ ắ ầ ằ ộ ợ ồ ế  
ngu n bình th ng thì không sao nh ng n u s y ra ch p ph  t i 300V (ví d  tr ng h pồ ườ ư ế ả ậ ụ ả ụ ườ ợ  
ch p các đèn công su t) thì các linh ki n nh  đi t ch nh l u, các cu n dây l c nhi u và m chậ ấ ệ ư ố ỉ ư ộ ọ ễ ạ  
in s  b  cháy thành than. ẽ ị

3. Câu h i 3 - Đi n tr  h n dòng  g n các đi t ch nh l u có tác d ng gì, khi nó h ng cóỏ ệ ở ạ ở ầ ố ỉ ư ụ ỏ  
th  đ u t t đ c không, có th  thay b ng m t đi n tr  khác đ c không ?ể ấ ắ ượ ể ằ ộ ệ ở ượ Tr  l i:ả ờ

o

4.
5. Đi n tr  h n dòng (TR1) là m t bi n tr  nhi t, nó cóệ ở ạ ộ ế ở ệ

tác d ng h n ch  b t dòng đi n n p vào các t  l c,ụ ạ ế ớ ệ ạ ụ ọ
ngoài ra nó còn có tác d ng nh  m t c u chì th  2 ụ ư ộ ầ ứ

6. B n không nên đ u t t đi n tr  h n dòng khi chúng bạ ấ ắ ệ ở ạ ị
đ t, vì n u b n đ u t t đi n tr  này thì c u chì s  đ tứ ế ạ ấ ắ ệ ở ầ ẽ ứ
liên t c b i dòng n p vào t  quá t i. ụ ở ạ ụ ả

7. B n có th  thay b ng m t đi n tr  s  có công su tạ ể ằ ộ ệ ở ứ ấ
kho ng 10W/2,2 Ω , tuy nhiên t t nh t là b n ki mả ố ấ ạ ế
đ c m t đi n tr   v  trí t ng đ ng l y t  m t bượ ộ ệ ở ở ị ươ ươ ấ ừ ộ ộ
ngu n khác. ồ



8. Câu h i 4 - Các đi t  m ch ch nh l u c u có hay b  h ng không, khi h ng chúng gâyỏ ố ở ạ ỉ ư ầ ị ỏ ỏ  
ra hi n t ng gì, nguyên nhân nào làm cho các đi t này b  h ng ?ệ ượ ố ị ỏ Tr  l iả ờ
- Các đi t trong m ch ch nh l u c u t  nhiên ít khi chúng b  h ng, chúng ch  h ng khi đi n ápố ạ ỉ ư ầ ự ị ỏ ỉ ỏ ệ  
300V DC b  ch p, khi đó dòng qua đi t tăng cao làm cho đi t b  ch p ho c đ t. ị ậ ố ố ị ậ ặ ứ

- Đi n áp AC 220V đ u vào có hai c c, m t c c ti p đ t có giá tr  0V, c c kia có hai pha âmệ ầ ự ộ ự ế ấ ị ự  
và d ng đ o chi u liên t c.ươ ả ề ụ
- Khi c c trên có pha d ng, dòng đi n s  đi t  +220V qua đi t D2 => qua R t i => qua D4ự ươ ệ ẽ ừ ố ả  
r i tr  v  0Vồ ở ề
- Khi c c trên có pha âm, dòng đi n đi t  0V đi qua đi t D3 => qua R t i => qua D1 r i tr  vự ệ ừ ố ả ồ ở ề 
đi n áp -220Vệ
=> Trong m i pha đi n ch  có hai đi t m c đ i x ng ho t đ ng, hai đi t kia t m th i t t.ỗ ệ ỉ ố ắ ố ứ ạ ộ ố ạ ờ ắ

- N u m t đi t b t kỳ b  đ t ho c có hai đi t đ i di n b  đ t thì đi n áp đ u ra có d ngế ộ ố ấ ị ứ ặ ố ố ệ ị ứ ệ ầ ạ  
nh p nhô th a cách quãng, lúc này ngu n v n ho t đ ng nh ng khi c p đi n cho Mainboardấ ư ồ ẫ ạ ộ ư ấ ệ  
thì nó làm cho máy tính kh i đ ng l i liên t c do ch t l ng c a đi n DC không đ c l cở ộ ạ ụ ấ ượ ủ ệ ượ ọ  
b ng ph ng.ằ ẳ

- N u có hai đi t liên ti p đ ng c nh nhau b  đ t thì đi n áp ra sau c u ch nh l u s  b ng 0Vế ố ế ứ ạ ị ứ ệ ầ ỉ ư ẽ ằ  
và ngu n ATX s  không ho t đ ngồ ẽ ạ ộ
- Ch  c n m t đi t b  ch pỉ ầ ộ ố ị ậ  là s  gây ra ch p ngu n đ u vào và s  n  c u chì ho c đ t R h nẽ ậ ồ ầ ẽ ổ ầ ặ ứ ạ  
dòng ngay
Gi  s  đi t D3 b  ch p,  chu kỳ d ng, dòng đi n đi t  +220V => đi qua D2 nh ng khôngả ử ố ị ậ ở ươ ệ ừ ư  
đi qua R t i mà đi th ng qua D3ả ẳ
đang ch p đ  v  0V, đây là dòng ch p m ch và nó s  gây n  c u chì .ậ ể ề ậ ạ ẽ ổ ầ

* Nguyên nhân h ng đi t th ng do dòng đi qua đi t quá l n nh  trong các tr ng h pỏ ố ườ ố ớ ư ườ ợ  
ngu n b  ch p các đèn công su t ồ ị ậ ấ



9. Câu h i 5 - Vì sao ngu n ATX ph i s  d ng hai t  l c m c n i ti p, khi h ng các tỏ ồ ả ử ụ ụ ọ ắ ố ế ỏ ụ 
l c này thì sinh ra hi n t ng gì và khi thay th  thì c n l u ý đi u gì ?ọ ệ ượ ế ầ ư ề Tr  l i ả ờ

* Ng i ta s  d ng hai t  l c m c n i ti p đ  l c đi n áp DC 300V đ u ra v i hai m c đích.ườ ử ụ ụ ọ ắ ố ế ể ọ ệ ầ ớ ụ
- Có th  s  d ng m ch làm m ch ch nh l u nhân đôi khi ta ch p m t đ u AC vào đi m gi aể ử ụ ạ ạ ỉ ư ậ ộ ầ ể ữ  
c a hai t  l c, khi đó ta c m đi n áp đ u vào 110V AC nh ng đ u ra sau c u đi t ta v n thuủ ụ ọ ắ ệ ầ ư ầ ầ ố ẫ  
đ c 300V DCượ
- T o ra đi n áp cân b ng 150V  đi m gi a c a hai t  l c, đi n áp này s  đ c đ u vào m tạ ệ ằ ở ể ữ ủ ụ ọ ệ ẽ ượ ấ ộ  
đ u c a bi n áp chính c a b  ngu n.ầ ủ ế ủ ộ ồ

* Khi h ng t  thì sinh ra hi n t ng gì ?ỏ ụ ệ ượ
- N u b  h ng m t t  (t  b  khô ho c ph ng l ng), khi đó đi n dung b  gi m và k t qu  là s tế ị ỏ ộ ụ ụ ị ặ ồ ư ệ ị ả ế ả ụ  
áp trên t  đó s  gi m.ụ ẽ ả
Gi  s  t  C1  s  đ  trên b  h ng, khi đó s t áp trên t  C1 s  gi m < 150V, làm cho đi n ápả ử ụ ở ơ ồ ị ỏ ụ ụ ẽ ả ệ  

 đi m gi a c a hai t  l c b  l ch.ở ể ữ ủ ụ ọ ị ệ
- N u h ng c  hai t  thì đi n áp trên c  hai t  đ u b  gi m < 150V và k t qu  là đi n áp ra sế ỏ ả ụ ệ ả ụ ề ị ả ế ả ệ ẽ 
gi m < 300V DC, và đi n áp này b  nhi m xoay chi u, hi n t ng này có th  gây ra ngu n cóả ệ ị ễ ề ệ ượ ể ồ  
ti ng rít nh , khi có t i thì ngu n t  ng t do không đ  dòng cung c p cho Mainboard.ế ẹ ả ồ ự ắ ủ ấ

* L u ý: Trong các tr ng h p làm cho đi n áp đi m gi a c a hai t  l c b  l ch, khi đóư ườ ợ ệ ể ữ ủ ụ ọ ị ệ  
ngu n có th  b  h ng các đèn công su t c a ngu n chính.ồ ể ị ỏ ấ ủ ồ



* Khi thay th  t  l c - khi thay th  các t  l c c a ngu n chính, b n c n l u ý các đi m sau:ế ụ ọ ế ụ ọ ủ ồ ạ ầ ư ể
- Ph i thay t  có đi n áp b ng ho c cao h n 200V , không đ c thay t  có đi n áp < 200Vả ụ ệ ằ ặ ơ ượ ụ ệ
- V  đi n dung thì cũng ph i thay b ng ho c cao h n t  cũề ệ ả ằ ặ ơ ụ
- Hai t  ph i luôn luôn có đi n dung và đi n áp b ng nhauụ ả ệ ệ ằ
- Tuy t đ i không đ c hàn ng c chi u âm d ng c a t  l c, khi đó t  s  b  n  r t nguyệ ố ượ ượ ề ươ ủ ụ ọ ụ ẽ ị ổ ấ  
hi m. ể

10. Câu h i 6 - Hai đi n tr  đ u song song v i hai t  l c có tác d ng gì, khi h ng s  gâyỏ ệ ở ấ ớ ụ ọ ụ ỏ ẽ  
hi n t ng gì, khi thay th  c n l u ý đi u gì ?ệ ượ ế ầ ư ề

Tr  l iả ờ  

- Hai đi n tr  song song v i hai t  l c có tác d ng gi  cho đi n áp  đi m gi a hai t  đ cệ ở ớ ụ ọ ụ ữ ệ ở ể ữ ụ ượ  
cân b ng, hai đi n tr  này ph i có tr  s  b ng nhau.ằ ệ ở ả ị ố ằ
- N u m t trong hai đi n tr  này b  đ t, đi n áp  đi m gi a c a hai t  l c s  b  l ch, khi đóế ộ ệ ở ị ứ ệ ở ể ữ ủ ụ ọ ẽ ị ệ  
s  r t nguy hi m cho các đèn công su t c a ngu n chính.ẽ ấ ể ấ ủ ồ
- N u đi n tr  nào b  đ t thì đi n áp r i trên t  l c song song v i đi n tr  đó s  tăng lên vàế ệ ở ị ứ ệ ơ ụ ọ ớ ệ ở ẽ  
đi n áp r i trên t  kia s  gi m xu ng.ệ ơ ụ ẽ ả ố



N u m t đi n tr  b  đ t thì đi n áp  đi m gi a hai t  s  b  l ch, đi u này s  gây nguyế ộ ệ ở ị ứ ệ ở ể ữ ụ ẽ ị ệ ề ẽ
hi m cho hai đèn công su t c a ngu n chínhể ấ ủ ồ
L u ýư  : công t c 110V/220V khi đóng s  nhân đôi đi n áp  đ u ra, vì v y n u b n c m vàoắ ẽ ệ ở ầ ậ ế ạ ắ  
220V AC nh ng l i đóng công t c thì đi n áp ra sau c u đi t s  là 600V DC, công t c này chư ạ ắ ệ ầ ố ẽ ắ ỉ 
đóng khi đ u vào c m đi n 110V AC ầ ắ ệ

3 - S a ch a m ch ch nh l u đi n AC 220V thành DC 300Vử ữ ạ ỉ ư ệ

1. Ch c năng c a m ch ch nh l u là đ  t o ra đi n áp 300V DC b ng ph ng và cho đi n áp ứ ủ ạ ỉ ư ể ạ ệ ằ ẳ ệ ở 
đi m gi a c a hai t  l c đ c cân b ng (= 150V)ể ữ ủ ụ ọ ượ ằ
- Ph  t i c a m ch ch nh l u là đèn công su t c a ngu n c p tr c và hai đèn công su t c aụ ả ủ ạ ỉ ư ấ ủ ồ ấ ướ ấ ủ  
ngu n chính.ồ
- Khi đèn công su t c a ngu n c p tr c ho c hai đèn công su t c a ngu n chính b  ch p thìấ ủ ồ ấ ướ ặ ấ ủ ồ ị ậ  
s  ch p ph  t i 300V DC.ẽ ậ ụ ả
=> Khi ch p t i 300V DC ngu n s  b  n  c u chì và có th  gây h ng các đi t chính l u. ậ ả ồ ẽ ị ổ ầ ể ỏ ố ư



Các ph  t i c a m ch ch nh l u ụ ả ủ ạ ỉ ư

Tr c khi s a m ch ch nh l u, b n c n ki m tra và lo i tr  tr ng h p ch p các đèn côngướ ử ạ ỉ ư ạ ầ ể ạ ừ ườ ợ ậ
su t (các đèn Q1, Q2 và Q3) ho c t m th i tháo các đèn công su t này ra ngoài (n u ch p)ấ ặ ạ ờ ấ ế ậ  

2. B nh 1 - M t đi n áp DC 300V ệ ấ ệ Nguyên nhân:
- Do ch p m t trong các đèn công su tậ ộ ấ
- Do đ t c u chìứ ầ
- Do đ t đi n tr  h n dòngứ ệ ở ạ
- Do đ t các đi t ch nh l u ứ ố ỉ ư



Ki m tra:ể
- B n c n ki m tra các đèn công su t tr c, n u ch p thì t m th i tháo ra ngoài đ  x  lý sau.ạ ầ ể ấ ướ ế ậ ạ ờ ể ử

- Ki m tra c u đi t n u th y đi t đ t thì c n thay th  ngay, b n c n thay đi t đ  dòngể ầ ố ế ấ ố ứ ầ ế ạ ầ ố ủ  
ho c kích th c t ng đ ng.ặ ướ ươ ươ



Xem l i bài h c v  đi tạ ọ ề ố
K t qu  đo nh  trên là đi t bình th ng ế ả ư ố ườ
Đo đi t - đ  đ ng h   thang X1Ω , đo vào hai đ u đi t ph i có m t chi u lên kim, m tố ể ồ ồ ở ầ ố ả ộ ề ộ  
chi u không lên kim.ề
- N u c  hai chi u đo th y không lên kim là đi t đ tế ả ề ấ ố ứ
- N u c  hai chi u đo th y lên h t thang đo (t c R = 0 là đi t ch p)ế ả ề ấ ế ứ ố ậ

- Ki m tra và thay c u chì (n u th y đ t)ể ầ ế ấ ứ

- Ki m tra và thay đi n tr  h n dòng (n u th y đ t)ể ệ ở ạ ế ấ ứ

* Sau khi s a xong, c p đi n cho b  ngu n và b n ki m tra đi n áp m t chi u trên các t  l cử ấ ệ ộ ồ ạ ể ệ ộ ề ụ ọ  
ngu n chính, n u có 150V trên m i t  là m ch đã ho t đ ng t t. ồ ế ỗ ụ ạ ạ ộ ố

3. B nh 2 - Đi n áp  đi m gi a c a hai t  b  l ch. (hay đi n áp trên các t  l c > 150Vệ ệ ở ể ữ ủ ụ ị ệ ệ ụ ọ  
ho c < 150V)ặ

4. Nguyên nhân
- Do đ t m t trong các đi n tr  đ u song song v i t  l cứ ộ ệ ở ấ ớ ụ ọ
- Do h ng m t trong hai t  l c ỏ ộ ụ ọ



Ki m traể
- B n c n ki m tra k  các đi n tr  đ u song song v i các t  hoá l c ngu n chính xem chúngạ ầ ể ỹ ệ ở ấ ớ ụ ọ ồ  
có b  đ t không ?ị ứ
- B n c n ki m tra các t  hóa xem có b  ph ng l ng ho c b  gi m đi n dung không (đ  đoạ ầ ể ụ ị ồ ư ặ ị ả ệ ể  
ch t l ng c a t , b n hãy đo s  phóng n p so v i m t t  t t có cùng đi n dung, t  màấ ượ ủ ụ ạ ự ạ ớ ộ ụ ố ệ ụ  
phóng n p m nh là t  t t)ạ ạ ụ ố

H  quệ ả
- N u ngu n c a b n b  l ch đi n áp  đi m gi a c a hai t  l c, sau m t th i gian ho t đ ngế ồ ủ ạ ị ệ ệ ở ể ữ ủ ụ ọ ộ ờ ạ ộ  
nó s  làm h ng các đèn công su t c a ngu n chính ho c làm cho ngu n không đáp ng đẽ ỏ ấ ủ ồ ặ ồ ứ ủ 
dòng đi n cho Mainboard, k t qu  là làm cho Mainboard kh i đ ng l i liên t c.ệ ế ả ở ộ ạ ụ



Khi h ng R2, R3 ho c C1 ho c C2 khi đó đi n áp  đi m gi a b  l ch, đi u này có th  làmỏ ặ ặ ệ ở ể ữ ị ệ ề ể
cho các đèn công su t c a ngu n chính b  h ng (th ng là b  ch p)ấ ủ ồ ị ỏ ườ ị ậ  

5. B nh 3 - Đi n áp DC 300V b  gi m.ệ ệ ị ả
6. Nguyên nhân

- Nguyên nhân làm cho đi n áp đ u ra b  gi m là do b  h ng m t ho c h ng c  hai t  l cệ ầ ị ả ị ỏ ộ ặ ỏ ả ụ ọ  
ngu n chính ồ



Ki m traể
- B n hãy tháo các t  l c ngu n chính ra ngoài, đ  thang x 1Ω và đo s  phóng n p c a t  r iạ ụ ọ ồ ể ự ạ ủ ụ ồ  
so sánh v i m t t  còn t t có cùng đi n dung, n u t  c n ki m tra mà phóng n p y u h n làớ ộ ụ ố ệ ế ụ ầ ể ạ ế ơ  
chúng b  h ng.ị ỏ

Xem l i bài h c v  t  đi nạ ọ ề ụ ệ

H  qu  khi h ng các t  l cệ ả ỏ ụ ọ
- Khi h ng các t  l c, đi n áp DC 300V s  gi m th p đ ng th i có g n xoay chi u, d n đ nỏ ụ ọ ệ ẽ ả ấ ồ ờ ợ ề ẫ ế  
hi n t ng ngu n có ti ng kêu nh  và không ho t đ ng đ c khi có ph  t i, khi th   ngoàiệ ượ ồ ế ẹ ạ ộ ượ ụ ả ử ở  
(không g n vào Mainboard) thì qu t ngu n v n quay nh ng khi c p đi n cho Mainboard thìắ ạ ồ ẫ ư ấ ệ  
ngu n ho t đ ng r i ng t sau khi b t công t c ho c làm cho Mainboard kh i đ ng l i liênồ ạ ộ ồ ắ ậ ắ ặ ở ộ ạ  
t c. ụ

Ngu n C p Tr cồ ấ ướ
1 - Ngu n Stanby có h i ti p tr c ti pồ ồ ế ự ế

1. S  đ  nguyên lý. ơ ồ B n đ a tr  chu t vào s  đ  đ  xem chú thíchạ ư ỏ ộ ơ ồ ể



S  đ  nguyên lý c a ngu n Stanby có h i ti p tr c ti pơ ồ ủ ồ ồ ế ự ế

2. Nguyên lý ho t đ ng.ạ ộ

-Nguyên lý t o và duy trì dao đ ng:ạ ộ
Khi có đi n áp đ u vào c p cho b  ngu n, m t dòng đi n s  đi qua đi n tr  m i (R81)vào đ nhệ ầ ấ ộ ồ ộ ệ ẽ ệ ở ồ ị  
thiên cho đèn công su t (Q16) làm cho đèn côn su t d n khá m nh, ngay khi đèn công su t d n,ấ ấ ẫ ạ ấ ẫ  
dòng đi n bi n thiên trên cu n s  c p đã c m ng sang cu n h i ti p, do cu n dây h i ti p m cệ ế ộ ơ ấ ả ứ ộ ồ ế ộ ồ ế ắ  
đ o chi u so v i cu n s  c p nên đi n áp h i ti p thu đ c có giá tr  âm, đi n áp này n p qua tả ề ớ ộ ơ ấ ệ ồ ế ượ ị ệ ạ ụ 
h i ti p C15 làm cho đi n áp chân B đèn công su t gi m < 0V, đèn công su t b  khoá, khi đènồ ế ệ ấ ả ấ ị  
công su t t t => đi n áp h i ti p b  m t => đi n tr  m i l i làm cho đèn d n  chu kỳ k  ti p =>ấ ắ ệ ồ ế ị ấ ệ ở ồ ạ ẫ ở ế ế  
quá trình l p đi l p l i t o thành dao đ ng. ặ ặ ạ ạ ộ

      -Nguyên lý n đ nh đi n áp ra:ổ ị ệ
Đi t D6 ch nh l u đi n áp h i ti p đ  l y ra đi n áp âm có giá tr  kho ng - 6V, đi n áp này đ c tố ỉ ư ệ ồ ế ể ấ ệ ị ả ệ ượ ụ 
C12 l c cho b ng ph ng g i là đi n áp h i ti p (Uht)ọ ằ ẳ ọ ệ ồ ế
- Hai đi t là đi t Zener ZD27 và đi t D5ố ố ố
gim m t giá tr  đi n áp không đ i  hai đ u b ng kho ng 6,6V, t  đó xácộ ị ệ ổ ở ầ ằ ả ừ
l p cho chân B đèn công su t m t giá tr  đi n áp kho ng 0,6Vậ ấ ộ ị ệ ả
- Do s t áp trên hai đi t ZD27 và D5 là không đ i, nên đi n áp chân B đèn công su t nó ph  thu cụ ố ổ ệ ấ ụ ộ  
vào đi n áp h i ti p (Uht)ệ ồ ế

- Gi  s  khi đi n áp đ u vào tăng => đi n áp đ u ra có xu h ng tăng => đi nả ử ệ ầ ệ ầ ướ ệ
áp trên cu n h i ti p cũng tăng => đi n áp h i ti p (Uht) càng âmộ ồ ế ệ ồ ế
h n => làm cho đi n áp chân B đèn công su t gi m xu ng => đènơ ệ ấ ả ố
công su t ho t đ ng y u đi => làm cho đi n áp ra gi m xu ng v  vấ ạ ộ ế ệ ả ố ề ị
trí ban đ u.ầ
- Ng c l i khi đi n áp đ u vào gi m => đi n áp đ uượ ạ ệ ầ ả ệ ầ
ra có xu h ng gi m => đi n áp trên cu n h i ti p cũng gi m =>ướ ả ệ ộ ồ ế ả



đi n áp h i ti p (Uht) b t âm h n (hay có xu h ng d ng lên) => làmệ ồ ế ớ ơ ướ ươ
cho đi n áp chân B đèn công su t tăng lên => đèn công su t ho tệ ấ ấ ạ
đ ng m nh h n => làm cho đi n áp ra tăng lên v  v  trí ban đ u. ộ ạ ơ ệ ề ị ầ

3. Đ c đi m c a lo i ngu n nàyặ ể ủ ạ ồ
-
Đây là lo i ngu n s  d ng đi n áp h i ti p âm cho nên đi n tr  đ nhạ ồ ử ụ ệ ồ ế ệ ở ị
thiên khá nh  và cho dòng đ nh thiên t ng đ i l n, khi m i có ngu nỏ ị ươ ố ớ ớ ồ
300V đ u vào, đèn công su t d n m nh, nh  m ch h i ti p âm mà nó chuy nầ ấ ẫ ạ ờ ạ ồ ế ể
sang tr ng thái ng t t o thành dao đ ng và không làm h ng đèn.ạ ắ ạ ộ ỏ
-
Trong tr ng h p b  m t h i ti p âm đ a v  qua C15 và R82 thì đèn côngườ ợ ị ấ ồ ế ư ề
su t c  ho t đ ng liên t c  công su t l n và nó s  b  h ng (b  ch p)ấ ứ ạ ộ ụ ở ấ ớ ẽ ị ỏ ị ậ
sau vài giây. 

4. Gi i đáp th c m c cho t ng linh ki n trên b  ngu n.ả ắ ắ ừ ệ ộ ồ

Câu h i 1 - Cho bi t nguyên nhân khi b  ngu n trên b  m t đi n áp ra (ra b ng 0V)ỏ ế ộ ồ ị ấ ệ ằ
Tr  l i:ả ờ
B  ngu n trên cho đi n áp ra b ng 0V là do ngu n b  m t dao đ ng, có th  do h ng các linhộ ồ ệ ằ ồ ị ấ ộ ể ỏ  
ki n sau đây:ệ
- Đ t đi n tr  m iứ ệ ở ồ
- Bong chân R82 ho c C15 (làm m t đi n áp h i ti p)ặ ấ ệ ồ ế
- M t đi n áp 300V DC đ u vàoấ ệ ầ

Câu h i 2 - Cho bi t nguyên nhân khi b  ngu n trên có đi n áp ra r t th p (ví dỏ ế ộ ồ ệ ấ ấ ụ 
đ ng 12V nay ch  còn kho ng 6V)ườ ỉ ả
Tr  l i ả ờ
Ta hãy phân tích nh  sau ta s  th y đ c nguyên nhân h  h ng c a nó:ư ẽ ấ ượ ư ỏ ủ



- Khi đi n áp ra trên t  C30 có đ  12V thì đi n áp h i ti p trên C12 có -6Vệ ụ ủ ệ ồ ế
-
V y khi đi n áp ra trên t  C30 ch  còn 6V đ ng nghĩa v i đi n áp trênậ ệ ụ ỉ ồ ớ ệ
t  C12 ch  còn - 3V (vì đi n áp trên các cu n dây c a bi n áp luôn luônụ ỉ ệ ộ ủ ế
t  l  thu n v i nhau)ỷ ệ ậ ớ
- Vì ngu n v n đang ho t đ ng (nghĩa là chân Bồ ẫ ạ ộ
đèn công su t ph i có đi n áp kho ng 0,6V) => t  đó ta suy ra s t ápấ ả ệ ả ừ ụ
trên hai đi t Zener ZD27 và đi t D5 ch  còn kho ng 3,6V, hai điố ố ỉ ả

t này khi bình th ng chúng luôn luôn gim  m c 6,6V và bây gi  theoố ườ ở ứ ờ
suy lu n chúng ch  còn gim  m c 3,6Vậ ỉ ở ứ  => nh  v y đi t Zener ZD27 đã b  dò.ư ậ ố ị

Câu h i 3 - Cho bi t nguyên nhân khi b  ngu n trên có đi n áp ra r t cao (ví d  đ ngỏ ế ộ ồ ệ ấ ụ ườ  
12V nay ra đ n 20V)ế
Tr  l iả ờ
Phân
tích nh  câu h i 2 thì ta th y r ng, đi n áp đ u ra có t  l  thu n v iư ỏ ấ ằ ệ ầ ỷ ệ ậ ớ
s t áp trên đi t Zener hay nói cách khác, n u đi n áp đ u ra g m là điụ ố ế ệ ầ ả

t Zener b  dò, n u đi n áp ra tăng là đi t Zener b  đ t, nh  v yố ị ế ệ ố ị ứ ư ậ
tr ng h p này là do đi t Zener ZD27 b  đ t ho c D5 b  đ t.ườ ợ ố ị ứ ặ ị ứ

Câu h i 4 - N u ngu n trên b  đ t đi n tr  m i (đ t R81) thì sinh ra b nh gì ?ỏ ế ồ ị ứ ệ ở ồ ứ ệ
Tr  l iả ờ
- Khi đ t đi n tr  m i thì ngu n s  b  m t dao đ ng và t t nhiên đi n áp đ u ra s  b  m tứ ệ ở ồ ồ ẽ ị ấ ộ ấ ệ ầ ẽ ị ấ

Câu h i 5 - N u ngu n trên b  bong chân t  h i ti p C15 thì sinh ra b nh gì ?ỏ ế ồ ị ụ ồ ế ệ
Tr  l iả ờ
-
N u b  bong chân t  C15 thì ngu n cũng b  m t dao đ ng, nh ng  đây làế ị ụ ồ ị ấ ộ ư ở
ngu n h i ti p âm nên khi bong chân các linh ki n c a m ch h i ti pồ ồ ế ệ ủ ạ ồ ế
(làm m t h i ti p) s  b  làm h ng đèn công su t do đèn công su t d nấ ồ ế ẽ ị ỏ ấ ấ ẫ
m nh mà không chuy n sang đ c tr ng thái ng t.ạ ể ượ ạ ắ

Câu h i 6 - N u ngu n trên b  h ng đi t Zener ZD27 thì có hi n t ng gì ?ỏ ế ồ ị ỏ ố ệ ượ
Tr  l iả ờ
- Nh  đã phân tích  câu h i 3 thì ta th y r ng:ư ở ỏ ấ ằ
- N u đi t Zener ZD27 b  ch p thì đi n áp ra s  gi m xu ng r t th p s p s  b ng 0Vế ố ị ậ ệ ẽ ả ố ấ ấ ấ ỉ ằ
- N u đi t Zener ZD27 b  đ t thì đi n áp ra s  tăng lên r t cao hàng ch c volế ố ị ứ ệ ẽ ấ ụ



Câu h i 7 - N u ngu n trên b  đ t R9 thì có hi n t ng gì ?ỏ ế ồ ị ứ ệ ượ
Tr  l iả ờ
-
R9 là đi n tr  phân áp, n u đ t thì đi n áp chân B đèn công su t sệ ở ế ứ ệ ấ ẽ
tăng cao và đèn công su t ho t đ ng quá t i và có th  b  h ng ngay tấ ạ ộ ả ể ị ỏ ừ
khi m i đ c c p ngu n.ớ ượ ấ ồ

Câu h i 8 - N u ngu n trên b  đ t R83 thì có hi n t ng gì ?ỏ ế ồ ị ứ ệ ượ
Tr  l iả ờ
-
Khi b  đ t R83 => đi n áp h i ti p s  càng âm h n => làm cho đi nị ứ ệ ồ ế ẽ ơ ệ
áp chân B đèn công su t gi m => đi n áp ra gi m th p.ấ ả ệ ả ấ

Câu h i 9 - N u ngu n trên b  khô t  C12 có hi n t ng gì ?ỏ ế ồ ị ụ ệ ượ
Tr  l iả ờ
-
Khi t  C12 b  khô => đi n áp âm trên t  này s  b t âm => đi n ápụ ị ệ ụ ẽ ớ ệ
chân B đèn công su t s  tăng => và đi n áp ra s  tăng.ấ ẽ ệ ẽ

Câu h i 10 - N u ngu n trên đ t R8 ho c bong chân C14 thì sinh ra hi n t ng gì ?ỏ ế ồ ứ ặ ệ ượ
Tr  l iả ờ
-
Đay là m ch nh t xung đ  b o v  các xung nh n đánh th ng m i CE c a đènạ ụ ể ả ệ ọ ủ ố ủ
công su t, n u m t tác d ng c a m ch này thì đèn công su t có th  bấ ế ấ ụ ủ ạ ấ ể ị
h ng, b  ch p. ỏ ị ậ

5. Ngu n Stanby có m ch b o v  quá dòngồ ạ ả ệ



M ch ngu n này có nguyên lý hoàn toàn gi ng m c ngu n  trên nh ng có thêm m ch b o vạ ồ ố ạ ồ ở ư ạ ả ệ  
quá dòng

Các linh ki n: R12, R13 và Q4 là các linh ki n c a m ch b o v  quá dòng, nguyên lý ho tệ ệ ủ ạ ả ệ ạ  
đ ng c a m ch nh  sau:ộ ủ ạ ư
-
Gi  s  khi ph  t i c a ngu n b  ch p, khi đó đèn Q3 s  ho t đ ng r tả ử ụ ả ủ ồ ị ậ ẽ ạ ộ ấ
m nh, s t áp trên R12 tăng cao, s t áp này đ c đ a qua R13 sang chân Bạ ụ ụ ượ ư
đèn b o v  Q4, n u đi n áp này > 0,6V thì đèn Q4 s  d n bão hoàả ệ ế ệ ẽ ẫ
=> khi đó nó s  đ u t t chân B đèn công su t xu ng Mass , đèn côngẽ ấ ắ ấ ố
su t đ c b o v , trong tr ng h p này ngu n s  chuy n sang hi n t ngấ ượ ả ệ ườ ợ ồ ẽ ể ệ ượ
t  kích, đi n áp ra th p và có - m t - có - m t …., n u đo đi n áp raự ệ ấ ấ ấ ế ệ
th y kim đ ng h  dao đ ng. ấ ồ ồ ộ

2 - So sánh hai m ch ngu n có h i ti p so quang.ạ ồ ồ ế

1. M ch ngu n Stanby s  1ạ ồ ố  



2. M ch ngu n Stanby s  2ạ ồ ố     

B n đ a tr  chu t vào s  đ  đ  xem chú thích cho các linh ki nạ ư ỏ ộ ơ ồ ể ệ



S  gi ng nhau:ự ố
- Hai b  ngu n trên có nguyên lý ho t đ ng t ng t  nh  nhau.ộ ồ ạ ộ ươ ự ư
- C  hai b  ngu n đ u có m ch h i ti p so quang đ  n đ nh đi n áp raả ộ ồ ế ạ ồ ế ể ổ ị ệ
- C  hai ngu n đ u có đèn công su t và đèn s a sai.ả ồ ề ấ ử

S  khác nhau:ự
- M ch ngu n s  1 có đèn công su t là Mosfet trong khi m ch ngu n s  2 có đèn công su t làạ ồ ố ấ ạ ồ ố ấ  
đèn BCE
- M ch ngu n s  1 do s  d ng Mosfet nên đi n tr  m i có tr  s  r t l n (2MΩ), trong khiạ ồ ố ử ụ ệ ở ồ ị ố ấ ớ  
m ch ngu n th  2 đi n tr  m i ch  có 680KΩạ ồ ứ ệ ở ồ ỉ

 D ng 2 : H i ti p gián ti pạ ồ ế ế



M ch đ c c p ngu n 300Vdc t  m ch n n/l c s  c p.ạ ượ ấ ồ ừ ạ ắ ọ ơ ấ

Tác d ng linh ki n:ụ ệ

Rhv : Đi n tr  h n ch , đi n áp ra sau nó còn kho ng 270V.ệ ở ạ ế ệ ả

R3, R5 : Đ nh thiên (m i) cho Q3.ị ồ

Q3 : Công su t standby,  đây dùng Mosfet 2N60.ấ ở

R4 : T o h i ti p âm đi n áp, s  d ng s t áp trên R4 nh  m t sensor đ  ki m tra dòng qua Q3, thôngạ ồ ế ệ ử ụ ụ ư ộ ể ể  
qua đó s  đi u ch nh đ  Q3 ho t đ ng n đ nh.ẽ ề ỉ ể ạ ộ ổ ị

ZD1 : n đ nh đi n áp chân G, nh m b o v  không đ  Q3 m  l n, tránh cho Q3 b  đánh th ng.Ổ ị ệ ằ ả ệ ể ở ớ ị ủ

C34 : T  nh t, b o v  Q3 không b  đánh th ng khi ch u đi n áp âm c c l n c a th i kỳ quét ng c.ụ ụ ả ệ ị ủ ị ệ ự ớ ủ ờ ượ

R9 : Đi n tr  phân áp, t o s  n đ nh (t ng đ i) cho chân G Q3 và C Q4.ệ ở ạ ự ổ ị ươ ố

http://lqv77.com/wp-content/uploads/2009/06/stbblockinggt.jpg


L1 : T i Q3. L2 : Cu n h i ti p.ả ộ ồ ế

Q4 : M c phân áp cho chân G Q3, đóng vai trò đ o pha đi n áp h i ti p.ắ ả ệ ồ ế

D5 : N n h i ti p theo ki u m ch n n song song nh m t o đi n áp (+)  đi m A.ắ ồ ế ể ạ ắ ằ ạ ệ ở ể

C8 : L c đi n áp h i ti p.ọ ệ ồ ế

U1 : M ch so quang, h i ti p âm n đ nh đi n áp STB.ạ ồ ế ổ ị ệ

R17 : Đi n tr  nâng cao m c th p, v i m c đích ng t đi n áp h i ti p t i chân B Q4 khi đi n áp nàyệ ở ứ ấ ớ ụ ắ ệ ồ ế ớ ệ  
gi m xu ng còn ~ 2V.ả ố

C4, R6, D3 : Kh  đi n áp ng c, ch ng ng t dao đ ng.ử ệ ượ ố ắ ộ

Nguyên lý:

Đi n áp 300V t  m ch n n/l c s  c p qua Rhv còn ~270V c p cho m ch. Đi n áp này chia làm 2ệ ừ ạ ắ ọ ơ ấ ấ ạ ệ  
đ ng :ườ

Đ ng 1 : Vào đi m PN6, ra PN4 t i chân D Q3.ườ ể ớ

Đ ng 2 : Qua R3, R5 k t h p phân áp R9 đ nh thiên cho Q3, đ ng th i c p cho Q4 (chân C). Cácườ ế ợ ị ồ ờ ấ  
b n hãy đ  ý Q4 m c phân áp cho G Q3 nên n u Q4 bão hòa thì đi n áp t i G Q3 ~ 0, Q3 khóa.ạ ể ắ ế ệ ạ

Nh  đ nh thiên (m i) b i R3, R5 nên Q3 m . Dòng đi n đi t  270V qua L1, qua DS Q3 xu ng mass,ờ ị ồ ở ở ệ ừ ố  
kín m ch. Vì dòng này đi qua L1, theo đ c tính c a cu n c m ạ ặ ủ ộ ả (luôn sinh ra dòng ch ng l i dòng quaố ạ  
nó theo hi n t ng c m ng đi n t )ệ ượ ả ứ ệ ừ  nên dòng qua L1 không đ t m c bão hòa ngay mà tăng lên tạ ứ ừ 
t . Vì v y t  tr ng sinh ra trên lõi bi n áp STB cun tăng t  t  (t  tr ng đ ng).ừ ậ ừ ườ ế ừ ừ ừ ườ ộ

Theo đ nh lu t c m ng đi n t  Lenz, t  tr ng tăng t  t  trên lõi bi n áp STB s  làm phát sinh trênị ậ ả ứ ệ ừ ừ ườ ừ ừ ế ẽ  
t t c  các cu n dây c a bi n áp 1 su t đi n đ ng c m ng.ấ ả ộ ủ ế ấ ệ ộ ả ứ

Đi n áp c m ng trên L2 đ c n n b i D5 và l c b ng C8 l y ra đi n áp 1 chi u c c tính âm (+) ệ ả ứ ượ ắ ở ọ ằ ấ ệ ề ự ở 
đi m A, đ c n đ nh (t ng đ i) b ng R16, đ  n đ nh ph  thu c vào tích s  T = R16xC8 (th iể ượ ổ ị ươ ố ằ ộ ổ ị ụ ộ ố ờ  
h ng – h ng s  th i gian tích thoát c a m ch RC)ằ ằ ố ờ ủ ạ

Đi n áp t i đi m A l i qua CE U1 (so quang) t i chân B c a Q4. Vì là đi n áp d ng nên nó làm choệ ạ ể ạ ớ ủ ệ ươ  
Q4 bão hòa. Khi Q4 bão hòa thì đi n áp t i chân C Q4 ~ 0, mà chân C Q4 l i n i vào chân G Q3 nênệ ạ ạ ố  
UgQ3 ~ 0 làm cho Q3 khóa.

Khi dòng qua Q3 khóa, dòng qua L1 m t đi, t  tr ng trên L1 cũng m t đi làm cho t  tr ng trên lõiấ ừ ườ ấ ừ ườ  
bi n áp = 0 d n đ n đi n áp c m ng trên các cu n day bi n áp STB = 0. Dĩ nhiên đi n áp c m ngế ẫ ế ệ ả ứ ộ ế ệ ả ứ  
trên cu n L2 m t.ộ ấ



Vì đi n áp trên L2 m t nên không đ a ra áp (+) t i đi m A n a. Tuy v y vì có C8 đã n p (lúc tr c)ệ ấ ư ạ ể ữ ậ ạ ướ  
nên gi  nó x  làm cho đi n áp t i đi m A ko m t ngay, vi c C8 x  s  duy trì m c (+)  chân B Q4ờ ả ệ ạ ể ấ ệ ả ẽ ứ ở  
thêm 1 th i gian n a và Q4 tieps t c bão hòa, Q3 ti p t c khóa. T i khi đi n áp (+) do C8 x  ko đờ ữ ụ ế ụ ớ ệ ả ủ 
l n (≤2V) thì R17 s  ng t đi n áp h i ti p, chân B Q4 s  gi m v  O, Q4 khóa. Khi Q4 khóa thì đi nớ ẽ ắ ệ ồ ế ẽ ả ề ệ  
áp đ nh thiên do R3, R5 đ c ph c h i và Q3 l i m . M t chu trình m /khóa l i b t đ u.ị ượ ụ ồ ạ ở ộ ở ạ ắ ầ

T n s  dao đ ng c a m ch:ầ ố ộ ủ ạ

Đ c quy t đ nh b i L2/C8/R16. Đây là c ng h ng n i ti p nên khi x y ra c ng h ng thì đi n ápượ ế ị ở ộ ưở ố ế ả ộ ưở ệ  
trên L2 là max, khi đó dòng đi n áp t i đi m A là max đ  cho R17 d n, Q4 bão hòa. N u m t c ngệ ạ ể ủ ẫ ế ấ ộ  
h ng thì điên áp trên L2 min, đi n áp đi m A min không đ  th ng l i s t áp trên R17 làm Q4 khóa,ưở ệ ể ủ ắ ạ ụ  
Q3 m  (c  đ nh) và dòng qua L1 s  là c  đ nh ko t o ra đ c t  tr ng đ ng làm đi n áp c m ngở ố ị ẽ ố ị ạ ượ ừ ườ ộ ệ ả ứ  
trên t t c  các cu n c a bi n áp STB m t đi. Nói cách khác thì t n s  dao đ ng c a m ch chính b ngấ ả ộ ủ ế ấ ầ ố ộ ủ ạ ằ  
1/2∏xsqrt(L2xC8R16).

Th c t , khi Q3 khóa, dòng qua L1 ko m t ngay do t  tr ng trên lõi bi n áp v n còn (nh ) làm xu tự ế ấ ừ ườ ế ẫ ỏ ấ  
hi n đi n áp c m ng trên L1 v i chi u (-)  D Q3 ,đi n áp này t n t i trong th i gian c c ng nệ ệ ả ứ ớ ề ở ệ ồ ạ ờ ự ắ  
(gi ng nh  quét ng c  công su t dòng tivi, CRT) nên có giá tr  r t l n (~ 800V v i ngu n đ i m i)ố ư ượ ở ấ ị ấ ớ ớ ồ ờ ớ  
làm phát sinh 2 h u qu  :ậ ả

Tác d ng c a C4, R6, D3 gi ng nh  m ch h i ti p tr c ti p.ụ ủ ố ư ạ ồ ế ự ế

Đi n áp c m ng trên L3 đ c sinh ra nh  t  tr ng bi n đ i do Q2 liên t c bão hòa/khóa. Đi n ápệ ả ứ ượ ờ ừ ườ ế ổ ụ ệ  
này đ c n n/l c l y ra đi n áp standby.ượ ắ ọ ấ ệ

Đ ng 1 : N n/l c b i D9/C15 ra 12V nuôi dao đ ng, khuy ch đ i kích thích.ườ ắ ọ ở ộ ế ạ

Đ ng 2 : N n/l c b i D7/C13/C18 5V cho dây tím, h  áp qua tr  cho PS-ON, nuôi m ch thu t toánườ ắ ọ ở ạ ở ạ ậ  
t o PG.ạ

n đ nh đi n áp : S  d ng OPTO U1.Ổ ị ệ ử ụ

N u đi n áp ra tăng (vì t n s  dao đ ng thay đ i) thì ngu n ra 5V tăng lên. Khi đó ngu n c p cho c cế ệ ầ ố ộ ổ ồ ồ ấ ự  
đi u khi n c a U1 (TL431) t  5V qua R27 tăng lên làm cho 431 m  l n.ề ể ủ ừ ở ớ

Đ  ý th y 431 m c n i ti p v i diode phát c a OPTO, vì 431 m  l n nên dòng qua diode (t  5V STBể ấ ắ ố ế ớ ủ ở ớ ừ  
qua R30, qua diode, qua 431 xu ng mass) tăng lên, c ng đ  sáng c a diode tăng tác đ ng t i CE U1ố ườ ộ ủ ộ ớ  
làm đi n tr  Rce U1 gi m, đi n tr  này l i m c n i ti p t  đi m A v  R17 nên làm cho đi n áp h iệ ở ả ệ ở ạ ắ ố ế ừ ể ề ệ ồ  
ti p v  B Q4 (qua R17) tăng lên, k t qu  là Q4 bão hòa/Q3 khóa s m h n th ng l . Nói cách khácế ề ế ả ớ ơ ườ ệ  
thì th i gian m  c a Q3 trong 1 giây nh  s  gi m xu ng làm đi n áp ra gi m.ờ ở ử ỏ ẽ ả ố ệ ả

N u đi n áp ra gi m (vì t n s  dao đ ng thay đ i) thì ngu n ra 5V gi m. Khi đó ngu n c p cho c cế ệ ả ầ ố ộ ổ ồ ả ồ ấ ự  
đi u khi n c a U1 (TL431) t  5V qua R27 gi m lên làm cho 431 m  nh .ề ể ủ ừ ả ở ỏ

Đ  ý th y 431 m c n i ti p v i diode phát c a OPTO, vì 431 m  l n nên dòng qua diode (t  5V STBể ấ ắ ố ế ớ ủ ở ớ ừ  
qua R30, qua diode, qua 431 xu ng mass) gi m xu ng, c ng đ  sáng c a diode gi m tác đ ng t iố ả ố ườ ộ ủ ả ộ ớ  



CE U1 làm đi n tr  Rce U1 tăng, đi n tr  này l i m c n i ti p t  đi m A v  R17 nên làm cho đi nệ ở ệ ở ạ ắ ố ế ừ ể ề ệ  
áp h i ti p v  B Q4 (qua R17) gi m xu ng, k t qu  là Q4 bão hòa/Q3 khóa mu n h n th ng l .ồ ế ề ả ố ế ả ộ ơ ườ ệ  
Nói cách khác thì th i gian m  c a Q3 trong 1 giây nh  s  tăng lên làm đi n áp ra tăng.ờ ở ử ỏ ẽ ệ

n đ nh đi n áp : S  d ng đi n tr  h i ti p âm đi n áp R4.Ổ ị ệ ử ụ ệ ở ồ ế ệ

N u Q3 m  l n (làm áp ra cao) thì dòng qua R4 tăng. S t áp trên R4 (tính b ng UR4 = IQ3 x R4) tăngế ở ớ ụ ằ  
lên. Đ  ý s  th y s t áp này đ a v  chân B Q4 qua R8 làm Ub Q4 tăng, Q4 s  bão hòa, Q3 khóa s mể ẽ ấ ụ ư ề ẽ ớ  
h n th ng l . Nói cách khác thì th i gian m  c a Q3 trong 1 giây nh  s  gi m xu ng làm đi n áp raơ ườ ệ ờ ở ử ỏ ẽ ả ố ệ  
gi m.ả

N u Q3 m  nh  (làm áp ra th p) thì dòng qua R4 gi m. S t áp trên R4 (tính b ng UR4 = IQ3 x R4)ế ở ỏ ấ ả ụ ằ  
gi m xu ng. Đ  ý s  th y s t áp này đ a v  chân B Q4 qua R8 làm Ub Q4 gi m, Q4 s  bão hòa, Q3ả ố ể ẽ ấ ụ ư ề ả ẽ  
khóa mu n h n th ng l . Nói cách khác thì th i gian m  c a Q3 trong 1 giây nh  s  tăng lên làmộ ơ ườ ệ ờ ở ử ỏ ẽ  
đi n áp ra tăng.ệ

3 - Phân tích các b nh th ng g p c a b  ngu n có h i ti p so quangệ ườ ặ ủ ộ ồ ồ ế

1. B nh 1 - Đi n áp ra b ng 0 Vệ ệ ằ Nguyên nhân:
Đi n áp ra b ng 0V là do ngu n b  m t dao đ ng ho c do b  m t đi n áp 300V đ u vào.ệ ằ ồ ị ấ ộ ặ ị ấ ệ ầ
Có th  do h ng m t trong các linh ki n c a m ch t o dao đ ng nh :ể ỏ ộ ệ ủ ạ ạ ộ ư
- R m i (R501)ồ
- R, C h i ti p (R504 và C502)ồ ế
- Đèn công su t (Q2)ấ
- Đèn s a sai (Q1 - n u ch p s  làm m t dao đ ng) ử ế ậ ẽ ấ ộ

Ki m tra:ể
- Đo ki m tra xem có đi n áp DC 300V đ u vào không ?ể ệ ầ
- Đo ki m tra đi n tr  m i (R501)ể ệ ở ồ
- Đo ki m tra đi n tr  h i ti p (504)ể ệ ở ồ ế
- Hàn l i chân t  l y h i ti p (C502)ạ ụ ấ ồ ế
- Ki m tra đèn s a sai (Q1)ể ử
- Ki m tra đèn công su t (Q2)ể ấ



2. B nh 2 - Đi n áp ra th p và t  kích (t  kích t c là đi n áp dao đ ng có r i m t l p điệ ệ ấ ự ự ứ ệ ộ ồ ấ ặ  
l p l i)ặ ạ  

Hi n t ng ngu n b  t  kíchệ ượ ồ ị ự

Nguyên nhân:
Phân tích: Đã có đi n áp ra t c là đèn công su t t t và m ch có dao đ ng, các linh ki n c aệ ứ ấ ố ạ ộ ệ ủ  
m ch dao đ ng t tạ ộ ố
Nguyên nhân ngu n b  t  kích là do.ồ ị ự
- Ch p ph  t i đ u ra (m ch b o v  qúa dòng ho t đ ng sinh ra t  kích)ậ ụ ả ầ ạ ả ệ ạ ộ ự
- Đi t ch nh l u b  ch p (m ch b o v  qúa dòng ho t đ ng sinh ra t  kích)ố ỉ ư ị ậ ạ ả ệ ạ ộ ự
- H ng m ch h i ti p so quang làm cho đi n áp h i ti p v  quá m nh ho c quá y u ỏ ạ ồ ế ệ ồ ế ề ạ ặ ế

- N u h i ti p v  y u thì đi n áp ra tăng cao và m ch b o v  quáế ồ ế ề ế ệ ạ ả ệ
áp s  ho t đ ng sinh ra t  kích.ẽ ạ ộ ự
- N u h i ti p v  m nh thì b n thân đi n áp h i ti p làm cho đèn công su t ng t và t  kíchế ồ ế ề ạ ả ệ ồ ế ấ ắ ự

Ki m tra:ể
- Đo xem ph  t i 12V và 5V  đ u ra có b  ch p không ?ụ ả ở ầ ị ậ
(Cách đo - Ch nh đ ng h   thang 1Ω, đo vào hai đ u t  l c đ ng đi n áp 5V (C04) vàỉ ồ ồ ở ầ ụ ọ ườ ệ  



12V(C22) thì có m t chi u đoộ ề
ph i cho tr  kháng cao vài trăm Ω, n u c  hai chi u đo th y tr  kháng th p s p s  0 Ω thì =>ả ở ế ả ề ấ ở ấ ấ ỉ  
thì đ ng t i đó b  ch p)ườ ả ị ậ
- Đo ki m tra các đi t ch nh l u D03 và D04 xem có b  ch p không ?ể ố ỉ ư ị ậ
- Thay th  IC khu ch đ i đi n áp l y m u TL431ử ế ạ ệ ấ ẫ
- Thay IC so quang IC3-817
- N u không đ c thì t m tháo đi t Zener b o v  quá áp ra (ZD1)ế ượ ạ ố ả ệ
- Ki m tra k  các đi n tr  c a m ch l y m u (R51 và R512) ể ỹ ệ ở ủ ạ ấ ẫ

3. B nh 3 - Đi n áp ra th p h n so v i đi n áp thông th ng (ví d  đ ng 12V nay chệ ệ ấ ơ ớ ệ ườ ụ ườ ỉ 
còn 8V)

Đ  đo đi n áp ra c a ngu n c p tr c, b n ch nh đ ng h  v  thang 10Vể ệ ủ ồ ấ ướ ạ ỉ ồ ồ ề
DC, đo que đ  vào đ uỏ ầ

d ng c a đi t ch nh l u, que đen vào mass bên th  c p ươ ủ ố ỉ ư ứ ấ
Nguyên nhân và ki m tra:ể
Nguyên nhân c a hi n t ng này th ng do m ch h i ti p đ a đi n áp h i ti p v  quáủ ệ ượ ườ ạ ồ ế ư ệ ồ ế ề  
m nh, vì v y b n c n ki m tra k  các linh ki n c a m ch h i ti p so quang nh  sau:ạ ậ ạ ầ ể ỹ ệ ủ ạ ồ ế ư
- Ki m tra c u đi n tr  c a m ch l y m u (R51 và R512)ể ầ ệ ở ủ ạ ấ ẫ
- Thay th  IC khu ch đ i đi n áp l y m u TL 431ử ế ạ ệ ấ ẫ
- Thay th  IC so quangử



M ch Ngu n Chínhạ ồ

1 - V  trí c a m ch ngu n chính.ị ủ ạ ồ

• Ngu n chính n m  đâu ?ồ ằ ở
- N u lo i tr  m ch l c nhi u, m ch ch nh l u và ngu n c p tr c (Stanby) ra thì ngu nế ạ ừ ạ ọ ễ ạ ỉ ư ồ ấ ướ ồ  
chính là toàn b  ph n còn l i c a b  ngu n ATX ộ ầ ạ ủ ộ ồ



• Ngu n chính có các m ch c  b n nhồ ạ ơ ả ư:
- M ch t o dao đ ng. (s  d ng IC t o dao đ ng)ạ ạ ộ ử ụ ạ ộ
- Bi n áp đ o pha đ a các tín hi u dao đ ng đ n đi u khi n các đèn công su t.ế ả ư ệ ộ ế ề ể ấ
- Các đèn khu ch đ i công su t.ế ạ ấ
- Bi n áp chính (l y ra đi n áp th  c p)ế ấ ệ ứ ấ
- Các đi t ch nh l u đ u raố ỉ ư ầ
- M ch l c đi n áp raạ ọ ệ
- M ch b o v  ạ ả ệ

• Các đi n áp ra c a ngu n chính:ệ ủ ồ
- Đi n áp + 12V (đ a ra qua các dây m u vàng)ệ ư ầ
- Đi n áp + 5V (đ a ra qua các dây m u đ )ệ ư ầ ỏ
- Đi n áp + 3,3V (đ a ra qua các dây m u cam)ệ ư ầ
- Đi n áp - 12V (đ a ra dây m u xanh l )ệ ư ầ ơ
- Đi n áp - 5V (đ a ra m u xanh t ng) ệ ư ầ ắ

http://sanchoituoitre.vn/wp-content/uploads/2008/11/psu1.gif
http://sanchoituoitre.vn/wp-content/uploads/2009/02/nguonchinh2.gif


• S  đ  nguyên lý chung c a ngu n chínhơ ồ ủ ồ

Nguyên lý 
• Khi c m đi n AC 220V, đi n m ch ch nh l u s  cung c p đi n áp 300V DC cho ngu n c pắ ệ ệ ạ ỉ ư ẽ ấ ệ ồ ấ  

tr c và m ch công su t c a ngu n chính. ướ ạ ấ ủ ồ
• Ngu n c p tr c (Stanby) ho t đ ng và cung c p đi n áp 12V cho IC dao đ ng, đ ng th iồ ấ ướ ạ ộ ấ ệ ộ ồ ờ  

cung c p đi n áp 5V STB cho m ch kh i đ ng trên Mainboard. ấ ệ ạ ở ộ
• Khi có l nh P.ON (  m c th p) đ a t i đi u khi n cho IC dao đ ng ho t đ ng, IC dao đ ngệ ở ứ ấ ư ớ ề ể ộ ạ ộ ộ  

t o ra hai tín hi u dao đ ng ng c pha, cho khu ch đ i qua hai đèn đ o pha r i đ a qua bi nạ ệ ộ ượ ế ạ ả ồ ư ế  
áp đ o pha sang đi u khi n các đèn công su t. ả ề ể ấ

• Khi các đèn công su t ho t đ ng s  t o ra đi n áp xung  đi m gi a, đi n áp này đ c đ aấ ạ ộ ẽ ạ ệ ở ể ữ ệ ượ ư  
qua bi n áp chính r i thoát qua t  g m v  đi m gi a c a hai t  l c ngu n. ế ồ ụ ố ề ể ữ ủ ụ ọ ồ

• Các đi n áp th  c p đ c l y ra t  bi n áp chính đ c ch nh l u và l c thành đi n áp DCệ ứ ấ ượ ấ ừ ế ượ ỉ ư ọ ệ  
b ng ph ng cung c p cho Mainboard. ằ ẳ ấ

•

• L nh đi u khi n ngu n chính: ệ ề ể ồ (Chân P.ON đ a qua dây m u xanh lá cây t  Mainboard lên)ư ầ ừ
- L nh P.ON t  Mainboard đ a lên theo dây m u xanh lá cây là l nh đi u khi n ngu n chínhệ ừ ư ầ ệ ề ể ồ  
ho t đ ng.ạ ộ
- Khi chân l nh P.ON = 0V là ngu n chính ch y, khi chân P.ON = 3 đ n 5V là ngu n chính t tệ ồ ạ ế ồ ắ  

• Tín hi u b o v  Mainboard ệ ả ệ (Chân P.G đi qua dây m u xám xu ng Mainboard)ầ ố
- T  ngu n chính luôn luôn có m t chân báo xu ng Mainboard đ  cho bi t tình tr ng ngu n cóừ ồ ộ ố ể ế ạ ồ  
ho t đ ng bình th ng không, đó là chân P.G (Power Good), khi chân này có đi n áp t  3 đ nạ ộ ườ ệ ừ ế  
5V là ngu n chính bình th ng, n u chân P.G có đi n áp = 0V là ngu n chính đang có s  c . ồ ườ ế ệ ồ ự ố

• Đi n áp cung c p cho ngu n chính ho t đ ng.ệ ấ ồ ạ ộ
- Đi n áp cung c p cho m ch công su t là đi n áp 300V DC t  bên s  c p.ệ ấ ạ ấ ệ ừ ơ ấ
- Đi n áp c p cho m ch dao đ ng và m ch b o v  là đi n áp 12V DC l y t  th  c p c aệ ấ ạ ộ ạ ả ệ ệ ấ ừ ứ ấ ủ  
ngu n Stanby. ồ

• Nh n bi t các linh ki n trên v  ngu n:ậ ế ệ ỉ ồ
- Đi t ch nh l u đi n áp đ u ra là đi t kép có 3 chân tr ng gi ng đèn công su t.ố ỉ ư ệ ầ ố ố ố ấ
- Các cu n dây hình xuy n g m các dây đ ng qu n trên lõi ferit có tác d ng l c nhi u cao t n.ộ ế ồ ồ ấ ụ ọ ễ ầ
- Các t  l c đ u ra th ng đ ng c nh b i dây ngu n.ụ ọ ầ ườ ứ ạ ố ồ

http://sanchoituoitre.vn/wp-content/uploads/2009/02/pow_main.gif


- IC t o dao đ ng - Th ng có s  là: AZ750 ho c TL494ạ ộ ườ ố ặ
- IC b o v  ngu n - th ng dùng IC có s  là LM339 ả ệ ồ ườ ố

- Bi n áp chính luôn luôn là bi n áp to nh t m ch ngu nế ế ấ ạ ồ
- Bi n áp đ o pha là bi n áp nh  và luôn luôn đ ng gi a ba bi n ápế ả ế ỏ ứ ữ ế
- Hai đèn công su t c a ngu n chính th ng đ ng v  phía các đèn công su tấ ủ ồ ườ ứ ề ấ

2 - Nguyên lý ho t đ ng c a ngu n chính.ạ ộ ủ ồ

• Khi c m đi nắ ệ
- Khi b n c m đi n AC 220V cho b  ngu n, m ch ch nh l u s  cung c p đi n áp 300V DCạ ắ ệ ộ ồ ạ ỉ ư ẽ ấ ệ  
cho m ch công su t c a ngu n chính, đ ng th i ngu n Stanby ho t đ ng s  cung c p 12Vạ ấ ủ ồ ồ ờ ồ ạ ộ ẽ ấ  
cho IC dao đ ng c a ngu n chính, tuy nhiên ngu n chính ch a ho t đ ng và đang  tr ng tháiộ ủ ồ ồ ư ạ ộ ở ạ  
ch , ngu n chính ch  ho t đ ng khi có l nh P.ON ờ ồ ỉ ạ ộ ệ

• Khi b m công t c c a máy tính (ho c ch p chân P.ON xu ng mass)ấ ắ ủ ặ ậ ố
- Khi chân P.ON đ c đ u mass, l nh m  ngu n chính đ c b t, l nh P.ON đi qua m ch b oượ ấ ệ ở ồ ượ ậ ệ ạ ả  

http://sanchoituoitre.vn/wp-content/uploads/2009/02/vinguon_atx2.jpg
http://sanchoituoitre.vn/wp-content/uploads/2009/02/vimay-atx.gif


v  r i đ a vào đi u khi n IC dao đ ng ho t đ ng.ệ ồ ư ề ể ộ ạ ộ
- IC dao đ ng ho t đ ng và t o ra hai xung đi n ng c pha, cho khu ch đ i qua hai đèn bánộ ạ ộ ạ ệ ượ ế ạ  
d n r i đ a qua bi n áp đ o pha sang đi u khi n các đèn công su t.ẫ ồ ư ế ả ề ể ấ
- Hai đèn công su t ho t đ ng ng t m  theo nguyên t c đ y kéo, t o ra đi n áp xung t i đi mấ ạ ộ ắ ở ắ ẩ ạ ệ ạ ể  
gi a, sau đó ng i ta s  d ng đi n áp này đ a qua bi n áp chính, đ u kia c a bi n áp đ cữ ườ ử ụ ệ ư ế ầ ủ ế ượ  
thoát qua t  g m v  đi m gi a c a t  hoá l c ngu n chính. ụ ố ề ể ữ ủ ụ ọ ồ

Khi ch p chân s  4 c a IC dao đ ng (494) xu ng mass, IC s  ho t đ ng và cho ra hai xungậ ố ủ ộ ố ẽ ạ ộ  
đi n t i các chân 8 và 11, sau đó đ c hai đèn đ o pha khu ch đ i r i chuy n qua bi n ápệ ạ ượ ả ế ạ ồ ề ế  
đ o pha sang đi u khi n các đèn công su t, các đèn công su t ho t đ ng ng t m  luân phiênả ề ể ấ ấ ạ ộ ắ ở  
đ  t o ra đi n áp xung  đi m gi aể ạ ệ ở ể ữ  

3 - Các IC th ng g p trên b  ngu n ATXườ ặ ộ ồ

1. IC t o dao đ ng h  494 (t ng đ ng v i IC h  7500)ạ ộ ọ ươ ươ ớ ọ

Ví d  TL494, UTC51494ụ  

IC TL 494 có 16 chân, chân s  1 có d u ch m, đ m ng c chi u kim đ ng hố ấ ấ ế ượ ề ồ ồ

http://sanchoituoitre.vn/wp-content/uploads/2009/02/hoatdong.gif


S  đ  kh i bên trong IC - TL 494ơ ồ ố

2.
3. Chân 1 và chân 2 - Nh n đi n áp h i ti p v  đ  t  đ ng đi u khi n đi n áp ra. ậ ệ ồ ế ề ể ự ộ ề ể ệ
4. Chân 3 đ u ra c a m ch so sánh, có th  l y ra tín hi u báo s  c  P.G t  chân này ầ ủ ạ ể ấ ệ ự ố ừ
5. Chân 4 - Chân l nh đi u khi n cho IC ho t đ ng hay không, khi chân 4 b ng 0V thì IC ho tệ ề ể ạ ộ ằ ạ  

đ ng, khi chân 4 >0 V thì IC b  khoá. ộ ị
6. Chân 5 và 6 - là hai chân c a m ch t o dao đ ng ủ ạ ạ ộ
7. Chân 7 - n i mass ố
8. Chân 8 - Chân dao đ ng ra ộ
9. Chân 9 - N i mass ố
10. Chân 10 - N i mass ố
11. Chân 11 - Chân dao đ ng ra ộ
12. Chân 12 - Ngu n Vcc 12V ồ
13. Chân 13 - Đ c n i v i áp chu n 5V ượ ố ớ ẩ
14. Chân 14 - T  IC đi ra đi n áp chu n 5V ừ ệ ẩ
15. Chân 15 và 16 nh n đi n áp h i ti p ậ ệ ồ ế
16.

http://sanchoituoitre.vn/wp-content/uploads/2009/02/sodokhoi-ic.gif


S  đ  chân c a IC TL 494ơ ồ ủ  

17.
18. IC t o dao đ ng h  7500 (t ng đ ng v i IC h  494 )ạ ộ ọ ươ ươ ớ ọ

Hình dáng c a hai lo i IC t o dao đ ng h  7500ủ ạ ạ ộ ọ

S  đ  kh i IC - AZ 7500ơ ồ ố

S  đ  kh i c a IC dao đ ng h  7500 hoàn toàn t ng t  v i IC dao đ ng h  494ơ ồ ố ủ ộ ọ ươ ự ớ ộ ọ
Hai IC này AZ7500 (h  7500) và TL 494 (h  494) ta có th  thay th  đ c cho nhauọ ọ ể ế ượ  

19.
20.
o Chân 1 và chân 2 - Nh n đi n áp h i ti p v  đ  t  đ ng đi u khi n đi n áp ra. ậ ệ ồ ế ề ể ự ộ ề ể ệ

http://sanchoituoitre.vn/wp-content/uploads/2009/02/sodokhoi-ic-7500.gif


o Chân 3 đ u ra c a m ch so sánh, có th  l y ra tín hi u báo s  c  P.G t  chân này ầ ủ ạ ể ấ ệ ự ố ừ
o Chân 4 - Chân l nh đi u khi n cho IC ho t đ ng hay không, khi chân 4 b ng 0V thì ICệ ề ể ạ ộ ằ  

ho t đ ng, khi chân 4 >0 V thì IC b  khoá. ạ ộ ị
o Chân 5 và 6 - là hai chân c a m ch t o dao đ ng ủ ạ ạ ộ
o Chân 7 - n i mass ố
o Chân 8 - Chân dao đ ng ra ộ
o Chân 9 - N i mass ố
o Chân 10 - N i mass ố
o Chân 11 - Chân dao đ ng ra ộ
o Chân 12 - Ngu n Vcc 12V ồ
o Chân 13 - Đ c n i v i áp chu n 5V ượ ố ớ ẩ
o Chân 14 - T  IC đi ra đi n áp chu n 5V ừ ệ ẩ
o Chân 15 và 16 nh n đi n áp h i ti p ậ ệ ồ ế

S  đ  chân IC - AZ 7500 t ng t  IC - TL494 ơ ồ ươ ự

21. IC khu ch đ i thu t toán LM339 trong m ch b o v .ế ạ ậ ạ ả ệ

IC LM339 đ c s  d ng trong m ch b o v  c a ngu n ATXượ ử ụ ạ ả ệ ủ ồ

M ch so sánh s  d ng ph n t  khu ch đ i thu t toán (trong IC - LM339)ạ ử ụ ầ ử ế ạ ậ



o Khi cho m t đi n áp chu n (Vref) đ  gim c  đ nhộ ệ ẩ ể ố ị  
m t đ u vào d ng(+) c a IC thu t toán, n u ta cho đi nộ ầ ươ ủ ậ ế ệ  
áp c n so sánh vào đ u âm (-) thì đi n áp đ u ra thu đ cầ ầ ệ ầ ượ  
s  ngh ch đ o v i tín hi u đ u vào.ẽ ị ả ờ ệ ầ
- N u Vin tăng thì Vout s  gi mế ẽ ả
- N u Vin gi m thì Vout s  tăng ế ả ẽ

o N u gim đ u vào âm (-) c a IC thu t toán và choế ầ ủ ậ  
tín hi u thay đ i vào đ u d ng thì ta thu đ c đi n ápệ ổ ầ ươ ượ ệ  
ra t  l  thu n v i tín hi u vào.ỷ ẹ ậ ớ ệ
- N u Vin tăng thì Vout cũng tăngế
- N u Vin gi m thì Vout cũng gi m ế ả ả

4 - Gi i đáp câu h i th ng g pả ỏ ườ ặ

1. Câu h i 1 - D a vào đ c đi m gì đ  phân bi t ngu n chính v i ngu n c p tr c.ỏ ự ặ ể ể ệ ồ ớ ồ ấ ướ Trả 
l i:ờ
- Trong b  ngu n ATX th ng có 3 bi n áp trong đó có m t bi n áp l n và hai bi n áp nh ,ộ ồ ườ ế ộ ế ớ ế ỏ  
ngu n chính có m t bi n áp l n và m t bi n áp nh  đ ng  gi a, còn bi n áp nh  đ ng bênồ ộ ế ớ ộ ế ỏ ứ ở ữ ế ỏ ứ  
c nh là c a ngu n c p tr c.ạ ủ ồ ấ ướ
- Đèn công su t thì ngu n chính luôn luôn có hai đèn công su t, hai đèn này th ng gi ng h tấ ồ ấ ườ ố ệ  
nhau và cùng ch ng lo i, công su t c a ngu n chính ch  s  d ng lo i đèn B-C-E, v  trí hai đènủ ạ ấ ủ ồ ỉ ử ụ ạ ị  
này đ ng v  phía bi n áp l n.ứ ề ế ớ
- Ngu n c p tr c ch  có m t đèn công su t, nó có th  là đèn B-C-E cũng có th  là đèn D-S-Gồ ấ ướ ỉ ộ ấ ể ể  
(Mosfet)
- Các đèn công su t c a ngu n chính và ngu n c p tr c luôn luôn đ ng v  phía các t  l cấ ủ ồ ồ ấ ướ ứ ề ụ ọ  
ngu n chính, các đi t ch nh l u đi n áp ra c a ngu n chính cũng có 3 chân nh ng đ ng vồ ố ỉ ư ệ ủ ồ ư ứ ề 
phía th  c p và có ký hi u hình đi t trên thân. ứ ấ ệ ố

2. Câu h i 2 - Th i đi m ho t đ ng c a hai m ch ngu n có khác nhau không ?ỏ ờ ể ạ ộ ủ ạ ồ Tr  l i:ả ờ
- Khi ta c m đi n cho b  ngu n là ngu n c p tr c ho t đ ng ngay, trong khi đó ngu n chínhắ ệ ộ ồ ồ ấ ướ ạ ộ ồ  
ch a ho t đ ng.ư ạ ộ
- Ngu n chính ch  ho t đ ng khi chân l nh P.ON gi m xu ng 0V (ho c ta ch p chân P.ONồ ỉ ạ ộ ệ ả ố ặ ậ  
m u xanh vào mass - t c ch p vào dây đen) ầ ứ ậ

http://sanchoituoitre.vn/wp-content/uploads/2009/02/lm339-2.gif
http://sanchoituoitre.vn/wp-content/uploads/2009/02/lm339-21.gif


3. Câu h i 3 - Ngu n c p tr c có khi nào s  d ng IC đ  dao đ ng không ? ỏ ồ ấ ướ ử ụ ể ộ Tr  l i:ả ờ
- Có r t ít ngu n s  d ng IC đ  dao đ ng cho ngu n c p tr c, b i vì ngu n c p tr c cóấ ồ ử ụ ể ộ ồ ấ ướ ở ồ ấ ướ  
công su t tiêu th  nh  nên ng i ta th ng thi t k  chúng r t đ n gi n, tuy nhiên v n có lo iấ ụ ỏ ườ ườ ế ế ấ ơ ả ẫ ạ  
ngu n s  d ng c p IC dao đ ng và đèn Mosfet nh  s  đ  d i đây: ồ ử ụ ặ ộ ư ơ ồ ướ

4. Câu h i 4 - Ngu n chính th ng s  d ng nh ng IC dao đ ng lo i gì ? ỏ ồ ườ ử ụ ữ ộ ạ Tr  l i:ả ờ
- Ngu n chính th ng s  d ng hai lo i IC dao đ ng làồ ườ ử ụ ạ ộ
IC h  494 ví d  TL 494, KA494, TDA494 v v…ọ ụ
và IC h  7500 ví d  AZ7500, K7500ọ ụ
Hai lo i IC trên có th  thay th  đ c cho nhau (ví d  ngu n c a b n ch y IC - AZ 7500 b nạ ể ế ượ ụ ồ ủ ạ ạ ạ  
có th  thay b ng IC- TL494 ể ằ

- Ngoài ra ngu n chính còn s  d ng m t s  dòng IC khác nh  SG6105 , ML4824 v v… ồ ử ụ ộ ố ư

5. Câu h i 5 - Trong b  ngu n th ng th y có IC so quang, nó thu c c a ngu n chính hayỏ ộ ồ ườ ấ ộ ủ ồ  
ngu n c p tr c.ồ ấ ướ

Tr  l i:ả ờ
- Các ngu n chính thông th ng (có hai đèn công su t) chúng không dùng IC so quangồ ườ ấ
- Trên các ngu n chính c a máy đ ng b  nh  ngu n máy IBM hay Dell thì có s  d ng IC soồ ủ ồ ộ ư ồ ử ụ  
quang, trên các b  ngu n đó ng i ta s  d ng c p IC - KA3842 ho c KA-3843 k t h p v iộ ồ ườ ử ụ ặ ặ ế ợ ớ  
m t đèn công su t là Mosfet.ộ ấ
- Trên b  ngu n thông th ng thì IC so quang c a c a m ch ngu n c p tr c. ộ ồ ườ ủ ủ ạ ồ ấ ướ

6. Câu h i 6 - Các cu n dây hình xuy n  đ u ra c a ngu n chính sau các đi t ch nh l uỏ ộ ế ở ầ ủ ồ ố ỉ ư  
có tác d ng gì ?ụ

Tr  l i: ả ờ

- T n s  ho t đ ng c a b  ngu n r t cao, sau khi ch nh l u lo i b  pha âm nh ng thành ph nầ ố ạ ộ ủ ộ ồ ấ ỉ ư ạ ỏ ư ầ  

http://sanchoituoitre.vn/wp-content/uploads/2009/02/nguon-stanby.gif


xung nh n c a đi n áp v n còn, ng i ta s  d ng các cu n dây đ  làm b y ch n l i các xungọ ủ ệ ẫ ườ ử ụ ộ ể ẫ ặ ạ  
đi n này không đ  chúng đ a xu ng Mainboard có th  làm h ng linh ki n ho c làm sai dệ ể ư ố ể ỏ ệ ặ ữ 
li u. ệ

7. Câu h i 7 - Trên các đ u dây ra c a ngu n ATX, th y có r t nhi u s i dây có chungỏ ầ ủ ồ ấ ấ ề ợ  
m u và chung đi n áp, th m chí chúng còn đ c hàn ra t  m t đi m, v y t i sao ng iầ ệ ậ ượ ừ ộ ể ậ ạ ườ  
ta không làm m t s i cho g n ? ộ ợ ọ Tr  l i:ả ờ
- Trên các ngu n m i hi n nay có t i 4 s i dây m u cam, 5 s i dây m u đ  và 2 s i dây m uồ ớ ệ ớ ợ ầ ợ ầ ỏ ợ ầ  
vàng cùng đ a đ n r c 24 chân.ư ế ắ
- Các dây m u cam đ u l y chung m t ngu n 3,3Vầ ề ấ ộ ồ
- Các dây m u đ  đ u l y chung m t ngu n 5Vầ ỏ ề ấ ộ ồ
- Các dây m u vàng đ u l y chung m t ngu n 12Vầ ề ấ ộ ồ
* S  dĩ ng i ta thi t k  nhi u s i dây là đ  tăng dòng đi n và tăng di n tích ti p xúc, n u cóở ườ ế ế ề ợ ể ệ ệ ế ế  
m t r c nào đó ti p xúc ch p ch n thì máy v n có th  ho t đ ng đ c, gi m thi u các Panộ ắ ế ậ ờ ẫ ể ạ ộ ượ ả ể  
b nh do l i ti p xúc gây ra, ngoài ra nó còn có tác d ng tri t tiêu t  tr ng do dòng đi n DCệ ỗ ế ụ ệ ừ ườ ệ  
ch y qua m t dây d n sinh ra (ví d  m t s i dây có dòng đi n m t chi u t ng đ i l n ch yạ ộ ẫ ụ ộ ợ ệ ộ ề ươ ố ớ ạ  
qua thì chúng bi n thành m t s i nam châm và b  các v t b ng s t hút) ế ộ ợ ị ậ ằ ắ

8. Làm th  nào th  ki m tra đ c b  ngu n ATX có ch y hay không khi ch a tháo vế ể ể ượ ộ ồ ạ ư ỏ 
ra ?Tr  l i:ả ờ
B n có th  ti n hành ki m tra s  b  xem ngu n c a b n có còn ho t đ ng hay không b ngạ ể ế ể ơ ộ ồ ủ ạ ạ ộ ằ  
các b c sau:ướ
- C p đi n AC 220V cho b  ngu n ấ ệ ộ ồ

C p đi n cho b  ngu n ấ ệ ộ ồ

- Dùng m t s i dây đi n ch p chân m u xanh lá cây vào chân m u đenộ ợ ệ ậ ầ ầ
- Sau đó quan sát xem qu t trong b  ngu n có quay không ?ạ ộ ồ
=> N u qu t quay tít là ngu n đã ch y.ế ạ ồ ạ
=> N u qu t không quay ho c quay r i ng t là ngu n h ngế ạ ặ ồ ắ ồ ỏ

http://sanchoituoitre.vn/wp-content/uploads/2009/02/capdien.gif


Ch p chân P.ON (m u xanh lá cây) xu ng Massậ ầ ố

Ngu n ATX Và m6vlrCác L i Th ng G pồ ỗ ườ ặ

B  ngu n ATX và các l i th ng g p:ộ ồ ỗ ườ ặ

D o quanh các forum thì th y r t r t nhi u bài vi t v  b  ngu n. Chung quy đ i khái là: c u t o b  ngu n, côngạ ấ ấ ấ ề ế ề ộ ồ ạ ấ ạ ộ ồ  
su t th c, công su t d m… Ngu n noname, Trung Qu c, r i ca ng i khen hay khoe ngu n x n, công su t th c,ấ ự ấ ỏ ồ ố ồ ợ ồ ị ấ ự  
d t ti n. ắ ề

Nh ng trên th c t , n u d o quanh các c a hàng bán máy vi tính khu v c Tôn Th t Tùng, Bùi Th  Xuân, Nguy nư ự ế ế ạ ử ự ấ ị ễ  
Th  Minh Khai, Cách M ng Tháng Tám… thì l ng máy tính bán ra g n nh  100% là xài các b  ngu n thu c lo iị ạ ượ ầ ư ộ ồ ộ ạ  
noname, Trung Qu c. ố

D  th y, khi b n mang m t b  ngu n đi b o hành thì nhân viên b o hành ch  ghi vào biên nh n là: ngu n PIV-ễ ấ ạ ộ ộ ồ ả ả ỉ ậ ồ
420W là xong. Khi tr  th ng thì tr  đúng PIV-420W (không quan tâm đ n nhãn ghi bên ngòai là hi u gì) cònả ườ ả ế ệ  
không thì tr  m t ngu n khác PIV-450W là ng i dùng càng khoái ch  sao. ả ộ ồ ườ ứ

http://sanchoituoitre.vn/wp-content/uploads/2008/07/atx_power_supply-300x3001.jpg


V n đ  tôi mu n đ t ra là t  tr c gi  chúng ta đã “S ng chung v i lũ” và bài vi t này cũng ch  y u xoay quanhấ ề ố ặ ừ ướ ờ ố ớ ế ủ ế  
vi c x  lý kh c ph c các l i các b  ngu n thông d ng này.ệ ử ắ ụ ỗ ộ ồ ụ

1. V  công su t: ề ấ

N u b n mua m t b  máy m i thì nhân viên bán hàng th ng t  v n b n ch n m t Case + B  ngu n (PSU)ế ạ ộ ộ ớ ườ ư ấ ạ ọ ộ ộ ồ  
thích h p theo t  v n này b n nên d  trù thêm chút đĩnh. Ví d  n u 450W thì b n nên yêu c u thêm 500W hayợ ư ấ ạ ự ụ ế ạ ầ  
600W ch ng h n. ẵ ạ

Cách tính thì đ n giãn thôi, đa s  ng i dùng ít quan tâm đ n bên trong máy có gì ph n l n ch  nhìn nh ng conơ ố ườ ế ầ ớ ỉ ữ  
s  ví d  PIV- 3.2Gz, 512MB RAM, 200GB HDD <– và so kè nhau v  nh ng con s  này. Nên các mainboard tíchố ụ ề ữ ố  
h p s n VGA, Sound, LAN… và m t b  ngu n 450W là đ  gánh thêm 1 CD-ROM và 1 HDD. Còn n u b n sợ ẳ ộ ộ ồ ủ ế ạ ử 
d ng card VGA r i, tăng RAM, g ng thêm CD/DVD ReWrite… thì t ng ng tăng thêm công su t ngu n lênụ ờ ắ ươ ứ ấ ồ  
500W - 600W. V  giá c  thì kh i lo chi chênh nhau vài $ thôi ề ả ỏ

Thêm m t y u t  tâm lý: n u m t c a hàng bán máy (đúng h n là nhân viên bán hàng, nhân viên t  v n) có kinhộ ế ố ế ộ ử ơ ư ấ  
nghi m đ u ch n cho b n 1 b  ngu n phù h p vì lý do úy tính mà. D  th y nh ng nhân viên t  v n có kinhệ ề ọ ạ ộ ồ ợ ễ ấ ữ ư ấ  
nghi m này có ng i đã có thâm niên g n 20 năm. Đó là lý do Phong Vũ luôn đông khách.ệ ườ ầ

2. Các pan v  công su t:ề ấ

a. Máy m i ráp: ớ

Đ i v i nh ng ng i dùng thi u kinh nghi m nh ng l i thích t  mình ch n mua linh ki n v  láp ráp thì r t dố ớ ữ ườ ế ệ ư ạ ự ọ ệ ề ấ ễ 
ch n m t b  ngu n thi u công su t d n đ n máy ch y không n đ nh. Pan này l i khó xác đ nh vì bi t đâu doọ ộ ộ ồ ế ấ ẫ ế ạ ổ ị ạ ị ế  
ng i đó l i ch n nh m nh ng linh ki n giá r  kém ch t l ng vv… nên cũng đành bó tay. Ch  có m t l i khuyênườ ạ ọ ầ ữ ệ ẽ ấ ượ ỉ ộ ờ  
duy nh t n u b n t  ch n mua và ráp m t máy tính mà ch y không n đ nh thì th  mua m t b  ngu n khácấ ế ạ ự ọ ộ ạ ổ ị ử ộ ộ ồ  
m nh h n đ  th .ạ ơ ể ử

b. M i nâng c p thêm thành ph n nào đó:ớ ấ ầ

N u b n thêm RAM thay thay card VGA m nh h n nhi u RAM h n, thêm  CD/DVD ReWrite nói chung là bôế ạ ạ ơ ề ơ ổ  
ngu n s  ph i gánh t i thêm 1 ho c nhi u thi t b  làm cho quá t i b  ngu n. Máy ch y ch p ch n không nồ ẽ ả ả ặ ề ế ị ả ộ ồ ạ ậ ờ ổ  
đ nh. N u tháo b  nh ng cái m i thêy/ thay tr  v  tình tr ng cũ mà máy ch y n thì 100% do ngu n quá t i,ị ế ỏ ữ ớ ả ề ạ ạ ổ ồ ả  
thi u công su t. Thay b  ngu n m i công su t cao h n là OK.ế ấ ộ ồ ớ ấ ơ

c. Máy đang s  d ng:ử ụ

- Máy s  d ng đã lâu (ch ng trên 1 năm) d o này h i b t n, ch p ch n… sau khi l ai tr  các y u t  thu c vử ụ ừ ạ ơ ấ ổ ậ ờ ọ ừ ế ố ộ ề 
ph n m m nh : b  virus, l i ph n m m, l i H  đi u hành Windows… Các l i ch p ch n còn do RAM, HDD, Mainầ ề ư ị ỗ ầ ề ỗ ệ ề ỗ ậ ờ  
… nh ng b n s  ki m tra xem có ph i do b  ngu n không. ư ạ ẽ ể ả ộ ồ

* Cách ki m tra xem b  ngu n có b  y u công su t hay không:ể ộ ồ ị ế ấ

- R t đ n gi n ch  c n “gi m t i” cho b  ngu n, tháo b  (ch  c n tháo cáp ngu n và cáp tín hi u) c a các thi t bấ ơ ả ỉ ầ ả ả ộ ồ ỏ ỉ ầ ồ ệ ủ ế ị 
ph  nh  CD/DVD, FDD, các thi t b  k t n i qua USB nh  Webcam, USB Driver, b t RAM (n u máy g n t  2ụ ư ế ị ế ố ư ớ ế ắ ừ  
thanh tr  lên) tháo c  VGA r i (n u máy b n có c  VGA on board) ch  ch a l i nh ng thành ph n t i thi u đở ả ờ ế ạ ả ỉ ừ ạ ữ ầ ố ể ể 
v n hành. N u máy n đ nh tr  l i thì 100% ph i thay b  ngu n m i công su t cao h n cho ch c ăn.ậ ế ổ ị ở ạ ả ộ ồ ớ ấ ơ ắ

3. Cán pan “hi n” nóng máy, ho c ch y nóng treo máy:ề ặ ạ



- Nhi u tr ng h p ngu n ch y nh ng qu t làm mát c a b  ngu n không ch y s  d n đ n máy ch y đ n khiề ườ ợ ồ ạ ư ạ ủ ộ ồ ạ ẽ ẫ ế ạ ế  
nóng thì khùng khùng. Đ n gi n ki m tra coi qu t có quay hay không -> thay qu t là OK.ơ ả ể ạ ạ

4. Các Pan d  nh  cháy, n , khét… nói chung là im luôn:ữ ư ổ

- Các pan này thì r t d  phát hi n vì “d ” mà “đùng”, bóc khói, bóc mùi… r i im luôn. Cái này v i ng i dùng thìấ ễ ệ ữ ồ ớ ườ  
quá d , thay m i là xong. Tuy nhiên tr c khi thay c n test l i th  cho ch c ăn.ễ ớ ướ ầ ạ ử ắ

* Cách ki m tra b  ngu n r i còn ch y hay không:ể ộ ồ ờ ạ

- Cái này thì tôi t ng có bài h ng d n riêng, và nhi u bài vi t trên WEB đã h ng d n nên tôi ch  nh c l i.ừ ướ ẫ ề ế ướ ẫ ỉ ắ ạ  
Socket ngu n ATX th ng có 20 pin trong đó đ c chia làm nhi u màu khác nhau theo quy chu n nh  sau: màuồ ườ ượ ề ẩ ư  
vàng (12V), màu đ  (5V), màu cam (3.3V), màu đen (0V) là các đ ng quan tr ng chính. Các đ ng ph  khácỏ ườ ọ ườ ụ  
c n quan tâm ch  là Xanh lá (Power ON) Tím (5V Stand by). ầ ỉ

- N u b n có ki t th c v  đi n t  c  b n thì khi c m dây đi n ngu n vào b  ngu n r i (ch  có b  ngu n khôngế ạ ế ứ ề ệ ử ơ ả ắ ệ ồ ộ ồ ờ ỉ ộ ồ  
thôi), n u b  ngu n OK thì đ ng màu tím ph i có 5V và đ ng màu xanh lá  m c cao (2.2V - 5V). Lúc nàyế ộ ồ ườ ả ườ ở ứ  
ngu n đã h at đ ng  ch  đ  Stand By (Nh  th  Tivi mà b n dùng Remot t t v n còn đèn báo Stand By) dĩồ ọ ộ ở ế ộ ư ể ạ ắ ẫ  
nhiên toàn b  các đ ng khác đ u không có đi n. ộ ườ ề ệ

- Đ  kích cho ngu n ch y ta l y đ ng màu xanh lá này ch p v i 1 đ ng màu đen (0V) có th  dùng m t đo nể ồ ạ ấ ườ ậ ớ ườ ể ộ ạ  
dây đi n ng n đ  n t t t qua 2 l  màu t ng ng c a socket 20 pin dã nêu trên. L p t c ngu n s  ch y và t tệ ắ ể ố ắ ỗ ươ ứ ủ ậ ứ ồ ẽ ạ ấ  
c  các đ ng còn l i đ u có đi n t ng ng. N u có VOM ta có th  đo t ng đ ng ra t ng ng còn khôngả ườ ạ ề ệ ươ ứ ế ể ừ ườ ươ ứ  
th y qu t quay là OK.ấ ạ

5. Các pan linh tinh khác:

- Các pan này r t khó hi u nh ng cũng xin li t kê đ  ai đó có khi m c ph i.ấ ể ư ệ ể ắ ả

- Máy ch y bình th ng, t t máy c n th n, đ n khi c n dùng b m power thì máy không lên. Im re. Cái này làmạ ườ ắ ẩ ậ ế ầ ấ  
cho tôi nh  l i bài vi t “Làm gì khi máy tính không hình không ti ng” tr c đây. Đ ng v i bi quan, rút dây c mớ ạ ế ế ướ ừ ộ ắ  
đi n 220V ra tr  đ u c m l i. N u v n không c i thi n. Tháo n p thùng máy, rút socket ngu n 20 pin trên mainệ ở ầ ắ ạ ế ẫ ả ệ ắ ồ  
ra c m vô, th  l i. Pan này th ng th y nh ng khu v c đi n l i ch p ch n, v t cao lên ho c hay b  cúp đi nắ ử ạ ườ ấ ư ự ệ ướ ậ ờ ụ ặ ị ệ  
đ t xu t. Đ  h n ch  pan này, sau khi dùng máy xong nên rút dây c m ngu n đ ng ngâm đi n cho máy Standộ ấ ể ạ ế ắ ồ ừ ệ  
by.

6. Các pan dành cho “v c s ”:ọ ỹ

- Dĩ nhiên, đây là khu v c nâng cao dành cho các v c s  có ki n th c v  đi n t  c  b n đ  có th  tháo n p bự ọ ỹ ế ứ ề ệ ử ơ ả ể ể ắ ộ 
ngu n ra ra “v c” ti p.ồ ọ ế

- Phù t : Pan này  bài vi t v  Main tôi đã đ  c p r i, nh c l i ch  y u 2 ho c 1 t  l c ngu n 220V vào (toụ ở ế ề ề ậ ồ ắ ạ ủ ế ặ ụ ọ ồ  
dùng) r t d  b  phù. Các t  ngõ ra cũng r t d  phù.ấ ễ ị ụ ấ ễ

- Ch t các diod n ng đi n vào 220V, các diod n ng đi n ngõ ra (Diod xung) 5V, 12V, -5V, -12V.ế ắ ệ ắ ệ

- Ch t Transistor ho c Mosfet công su t.ế ặ ấ

- Ch t các tr  c u chì (h i khó tìm vì nó n m g n nh  kh p m ch)ế ở ầ ơ ằ ầ ư ắ ạ

- Còn l i nh  IC dao đ ng, dò sai, các diod zener, transistor khác… là “v c s ” cũng bó tay.ạ ư ộ ọ ỹ



Lê Quang Vinh

Bài vi t h ng d n s a b  ngu n máy tính ATX, các b n hãy download tài li u ph n c ng toàn t p v  đ cế ướ ẫ ử ộ ồ ạ ệ ầ ứ ậ ề ọ  
ch ng II: Ph n B  ngu n (R t chi ti t) link: ươ ầ ộ ồ ấ ế http://lqv77.com/2008/10/18/tai-lieu-phan-cung-toan-tap/

Phân tích m ch n đ nh áp ra trên b  ngu n POWER MASTERạ ổ ị ộ ồ

1) S  đ  nguyên lý c a toàn b  kh i ngu nơ ồ ủ ộ ố ồ

2) S  đ  khu v c m ch h i ti p và IC dao đ ngơ ồ ự ạ ổ ế ộ

http://lqv77.com/2008/10/18/tai-lieu-phan-cung-toan-tap/


3) Phân tích m ch h i ti pạ ồ ế

• Chân 1 và 2 c a IC dao đ ng TL 494 ho c IC 7500 th ng đ c s  d ngủ ộ ặ ườ ượ ử ụ
đ  nh n đi n áp h i ti p v  khu ch đ i r i t o ra tín hi u đi u khi n,ể ậ ệ ồ ế ề ế ạ ồ ạ ệ ề ể
đi u khi n cho đi n áp ra không đ i. ề ể ệ ổ

• C u t o c a m ch:ấ ạ ủ ạ
-
Đi n áp chu n 5V đ c l y ra t  chân (14) c a IC dao đ ng, đi nệ ẩ ượ ấ ừ ủ ộ ệ
áp này đ c đ u qua c u phân áp đ  l y ra m t đi n áp chu n có áp nhượ ấ ầ ể ấ ộ ệ ẩ ỏ
h n r i đ a vào chân s  2 đ  gim cho đi n áp chân này đ c c  đ nh.ơ ồ ư ố ể ệ ượ ố ị
-
Các đi n áp th  c p 12V và 5V cho đi qua các đi n tr  24K và 4,7K r iệ ứ ấ ệ ở ồ
đ a vào chân s  (1) c a IC, t  chân (1) có các đi n tr  phân áp xu ngư ố ủ ừ ệ ở ố
mass đ  gi  cho chân này có đi n áp cao h n so v i chân (2)ể ữ ệ ơ ớ
kho ng 0,1V ả



M ch h i ti p đ  n đ nh đi n áp raạ ồ ế ể ổ ị ệ

• Nguyên lý ho t đ ng:ạ ộ
-
N u nh  đi n áp ra không thay đ i thì đi n áp chênh l ch gi a chân (1)ế ư ệ ổ ệ ệ ữ
v i cân (2) cũng không thay đ i, t  đó IC cho hai tín hi u dao đ ng raớ ổ ừ ệ ộ

 chân (8) và chân (11) có biên đ  cũng không đ i => và k t qu  làở ộ ổ ế ả
đi n áp ra không thay đ i.ệ ổ
- N u vì m t lý do nào đó mà đi n áp raế ộ ệ
tăng lên (ví d  khi đi n áp vào tăng lên ho c dòng tiêu th  gi m đi),ụ ệ ặ ụ ả
khi đó các đi n áp 12V và 5V tăng => làm cho đi n áp chân (1) tăng,ệ ệ
chênh l ch gi a chân (1) và (2) tăng lên => IC s  đi u ch nh choệ ữ ẽ ề ỉ
biên đ  dao đ ng ra  chân (8) và chân (11) gi m xu ng => các đènộ ộ ở ả ố
công su t ho t đ ng y u đi => làm cho đi n áp ra gi m xu ng (v  giáấ ạ ộ ế ệ ả ố ề
tr  ban đ u)ị ầ
- N u đi n áp ra gi m xu ng (ví d  khi đi n ápế ệ ả ố ụ ệ
vào gi m xu ng ho c dòng tiêu th  tăng lên), khi đó các đi n áp 12V vàả ố ặ ụ ệ
5V gi m => làm cho đi n áp chân (1) gi m, chênh l ch gi a chân (1)ả ệ ả ệ ữ
và (2) gi m xu ng => IC s  đi u ch nh cho biên đ  dao đ ng raả ố ẽ ề ỉ ộ ộ

 chân (8) và chân (11) tăng lên => các đèn công su t ho t đ ng m nhở ấ ạ ộ ạ
h n => làm cho đi n áp ra tăng lên (v  giá tr  ban đ u)ơ ệ ề ị ầ



* Nh  v yư ậ
nh  có m ch h i ti p trên mà gi  cho đi n áp đ u ra luôn luôn đ c nờ ạ ồ ế ữ ệ ầ ượ ổ
đ nh khi đi n áp đ u vào thay đ i ho c khi dòng tiêu th  thay đ i ị ệ ầ ổ ặ ụ ổ

2 - Phân tích m ch n đ nh áp ra trên b  ngu n SHIDO ạ ổ ị ộ ồ

1) S  đ  nguyên lý c a toàn b  kh i ngu nơ ồ ủ ộ ố ồ

2) S  đ  khu v c m ch h i ti p và IC dao đ ngơ ồ ự ạ ổ ế ộ



3) Phân tích m ch h i ti pạ ồ ế

• C u t o c a m ch:ấ ạ ủ ạ
- Đi n ápệ
chu n 5V đ c l y ra t  chân (14) c a IC dao đ ng, đi n áp nàyẩ ượ ấ ừ ủ ộ ệ
đ c đ u qua đi n tr  R47 r i đ a vào chân s  (2) đ  gim cho đi nượ ấ ệ ở ồ ư ố ể ệ
áp chân này đ c c  đ nh kho ng 5Vượ ố ị ả
- Các đi n áp th  c p 12V và 5Vệ ứ ấ
cho đi qua các đi n tr  R16(27K) và R15(4,7K) r i đ a vào chân s  (1)ệ ở ồ ư ố
c a IC, t  chân (1) có các đi n tr  R35, R69 và R33 phân áp xu ng mass,ủ ừ ệ ở ố
chân (1) đ c phân áp đ  có đi n áp cao h n so v i chân (2)ượ ể ệ ơ ớ
kho ng 0,1V ả



IC dao đ ng và m ch h i ti p n đ nh áp raộ ạ ồ ế ổ ị

• Nguyên lý ho t đ ng:ạ ộ
- N uế
nh  đi n áp ra không thay đ i thì đi n áp chênh l ch gi a chân (1) v iư ệ ổ ệ ệ ữ ớ
cân (2) cũng không thay đ i, t  đó IC cho hai tín hi u dao đ ng ra ổ ừ ệ ộ ở
chân (8) và chân (11) có biên đ  cũng không đ i => và k t qu  làộ ổ ế ả
đi n áp ra không thay đ i.ệ ổ
- N u vì m t lý do nào đó mà đi n áp raế ộ ệ
tăng lên (ví d  khi đi n áp vào tăng lên ho c dòng tiêu th  gi m đi),ụ ệ ặ ụ ả
khi đó các đi n áp 12V và 5V tăng => làm cho đi n áp chân (1) tăng,ệ ệ
chênh l ch gi a chân (1) và (2) tăng lên => IC s  đi u ch nh choệ ữ ẽ ề ỉ
biên đ  dao đ ng ra  chân (8) và chân (11) gi m xu ng => các đènộ ộ ở ả ố
công su t ho t đ ng y u đi => làm cho đi n áp ra gi m xu ng (v  giáấ ạ ộ ế ệ ả ố ề
tr  ban đ u)ị ầ
- N u đi n áp ra gi m xu ng (ví d  khi đi n ápế ệ ả ố ụ ệ
vào gi m xu ng ho c dòng tiêu th  tăng lên), khi đó các đi n áp 12V vàả ố ặ ụ ệ
5V gi m => làm cho đi n áp chân (1) gi m, chênh l ch gi a chân (1)ả ệ ả ệ ữ



và (2) gi m xu ng => IC s  đi u ch nh cho biên đ  dao đ ng raả ố ẽ ề ỉ ộ ộ
 chân (8) và chân (11) tăng lên => các đèn công su t ho t đ ng m nhở ấ ạ ộ ạ

h n => làm cho đi n áp ra tăng lên (v  giá tr  ban đ u)ơ ệ ề ị ầ
* Nh  v yư ậ
nh  có m ch h i ti p trên mà gi  cho đi n áp đ u ra luôn luôn đ c nờ ạ ồ ế ữ ệ ầ ượ ổ
đ nh khi đi n áp đ u vào thay đ i ho c khi dòng tiêu th  thay đ i ị ệ ầ ổ ặ ụ ổ

3 - Phân tích m ch n đ nh áp ra trên b  ngu n MAX POWERạ ổ ị ộ ồ

1) S  đ  nguyên lý c a toàn b  kh i ngu nơ ồ ủ ộ ố ồ

2) S  đ  khu v c m ch h i ti p và IC dao đ ngơ ồ ự ạ ổ ế ộ



3) Phân tích m ch h i ti pạ ồ ế

• C u t o c a m ch:ấ ạ ủ ạ
- Các đi nệ
áp th  c p 12V và 5V cho đi qua các đi n tr  R49(33K) và R50(11K) r iứ ấ ệ ở ồ
đ a vào chân s  (17) c a IC, t  chân (17) có các đi n tr  R47 và R48ư ố ủ ừ ệ ở
phân áp xu ng massố
- IC - SG 6105 có đi n áp chu n s  d ng n i b   trong IC mà không đ a ra ngoài. ệ ẩ ử ụ ộ ộ ở ư



IC dao đ ng và m ch h i ti p n đ nh áp raộ ạ ồ ế ổ ị

• Nguyên lý ho t đ ng:ạ ộ
- N uế
vì m t lý do nào đó mà đi n áp ra tăng lên (ví d  khi đi n áp vào tăngộ ệ ụ ệ
lên ho c dòng tiêu th  gi m đi), khi đó các đi n áp 12V và 5V tăngặ ụ ả ệ
=> làm cho đi n áp chân (17) tăng, IC s  đi u ch nh cho biênệ ẽ ề ỉ
đ  dao đ ng ra  chân (8) và chân (9) gi m xu ng => các đèn côngộ ộ ở ả ố
su t ho t đ ng y u đi => làm cho đi n áp ra gi m xu ng (v  giá trấ ạ ộ ế ệ ả ố ề ị
ban đ u)ầ
- N u đi n áp ra gi m xu ng (ví d  khi đi n áp vàoế ệ ả ố ụ ệ
gi m xu ng ho c dòng tiêu th  tăng lên), khi đó các đi n áp 12V và 5Vả ố ặ ụ ệ
gi m => làm cho đi n áp chân (17) gi m => IC s  đi u ch nhả ệ ả ẽ ề ỉ
cho biên đ  dao đ ng ra  chân (8) và chân (9) tăng lên => các đènộ ộ ở
công su t ho t đ ng m nh h n => làm cho đi n áp ra tăng lên (v  giáấ ạ ộ ạ ơ ệ ề
tr  ban đ u)ị ầ
* Nh  v y nh  có m ch h i ti p trên mà gi  cho đi n ápư ậ ờ ạ ồ ế ữ ệ
đ u ra luôn luôn đ c n đ nh khi đi n áp đ u vào thay đ i ho c khiầ ượ ổ ị ệ ầ ổ ặ
dòng tiêu th  thay đ i ụ ổ



PAL BENH NGUON ATX

Sau 1 th i gian dài s  d ng (trên 1 ho c 2 năm tùy lo i ngu n) đa s  các b  ngu n đ u b  “y u đi”ờ ử ụ ặ ạ ồ ố ộ ồ ề ị ế  
mà dân k  thu t ta g i là “s t áp”. Hi n t ng d  th y là: đo ngu n r i có 5V, 12V, 3v3 nh ng c mỹ ậ ọ ụ ệ ượ ễ ấ ồ ờ ư ắ  
vào main thì không ch y. Ho c ch y thì ch p ch n hay treo máy và hay kh i đ ng l i m t cách ng uạ ặ ạ ậ ờ ở ộ ạ ộ ẫ  
nhiên.

Cách Test đ n giãn là dùng m t đi n tr  t i (đi n tr  s  trong các monitor CRT hay tivi) ch ng vàiơ ộ ệ ở ả ệ ở ứ ừ  
ch c ôm và vài ch c W. K p song song v i que đo đ ng h  khi đo.ụ ụ ẹ ớ ồ ồ

N u m c s t áp <= 5% là OK.ế ứ ụ  (5V  >=4.75V; 12V >= 11.4V; 3.3V >= 3.15V )

Các nguyên nhân và cách x  lý:ử

1. T  l c ngu n ngõ vô (2 t  to đùng) khô ho c không cân b ng. Thay c p khác là OK. ụ ọ ồ ụ ặ ằ ặ
2. C p transistor công su t r , y u: thay t ng đ ng ho c thay b ng E13007. ặ ấ ỉ ế ươ ươ ặ ằ
3. C p transistor nhí đ o pha (driver) r , y u: thay b ng C945 (x  trong các b  ngu n) ho cặ ả ỉ ế ằ ả ộ ồ ặ  

C1815. 
4. Ic giao đ ng b  l i: thay TL494, KA7500 (494 và 7500 thay th  cho nhau đ u OK) ộ ị ỗ ế ề
5. Các t  l c ngõ ra khô ho c phù: thay t  to h n vô ho c mua 1 b ch 16V/2200MF thay cho t tụ ọ ặ ụ ơ ặ ị ấ  

c  các đ ng chính 5V, 12V, 3.3V là OK. ả ườ
6. Diode xung (diode kép d ng 3 chân nh  transistor công su t)  ng  ra: ít x y ra nh ng khôngạ ư ấ ở ỏ ả ư  

ph i là không có. ả
7. Cu n dây (bi n áp chính) b  r : r t ít x y ra, khi thay nh  so sánh chân ho c xem ký hi u trênộ ế ị ỉ ấ ả ớ ặ ệ  

l ng ph i gi ng nhau. ư ả ố

1. Minh h a cách đo đi n áp t  l c ngu n ch nh l u (2 t  to đùng)ọ ệ ụ ọ ồ ỉ ư ụ

http://lqv77.com/wp-content/uploads/2009/03/dodienap.jpg


2. C p công su t c  th  b  rặ ấ ỏ ể ị ỉ

5. Các t  l c ngõ ra có th  b  phù ho c khôụ ọ ể ị ặ

N u đã có c p tr c 5V dây tím và dây công t c xanh lá thì coi nh  xong b i 2. N u kích ngu nế ấ ướ ắ ư ướ ế ồ  
v n không ch y thì do các 1 ho c nhi u nguyên nhân sau đây:ẫ ạ ặ ề

1. IC giao đ ng (494/7500) l i ộ ỗ

http://lqv77.com/wp-content/uploads/2009/03/thao-cs.jpg
http://lqv77.com/wp-content/uploads/2009/03/tukho.jpg


2. IC b o v  l i (339/393) ả ệ ỗ
3. Transistor driver (nhí C945/C1815) l i ỗ
4. Transistor công su t h  m ch, đ t m i n i ho c l i ấ ở ạ ứ ố ố ặ ỗ

Các m c ngu n khi ch a kích PS_ON: Dây xanh lá cây = 5V.ứ ồ ư

http://lqv77.com/wp-content/uploads/2009/03/mach_daodong.gif
http://lqv77.com/wp-content/uploads/2009/03/hai-ic.jpg


Và các m c đi n áp khi đã ch p dây xanh lá xu ng massứ ệ ậ ố

Lúc này chân s  4 = 0V và chân s  14 = 5Vố ố

http://lqv77.com/wp-content/uploads/2009/03/dienap_stanby.gif
http://lqv77.com/wp-content/uploads/2009/03/dienap-run.gif


Th  t  ki m tra:ứ ự ể

1. Ki m tra ngu n 12V c p cho chân 12 c a IC giao đ ng. ể ồ ấ ủ ộ
2. Ki m tra 5Vref chân s  14. ể ố
3. Tháo 2 transistor công su t ra đ  đo r i, n u đ t ho c ch p thì thay t ng đ ng b ng cácấ ể ờ ế ứ ặ ậ ươ ươ ằ  

con sau: C4242, C2335, E13007… nên dùng 1 c p gi ng nhau nhé. ặ ố
4. Tháo 2 transistor driver nhí C945 ho c C1815 đo r i (2 con này thay th  cho nhau đ u đ c) ặ ờ ế ề ượ
5. Thay th  IC giao đ ngử ộ   (494 và 7500 đ u thay cho nhau đ c)ề ượ
6. Thay th  IC b o v  (ph i đúng 339 ho c 393 nhé) ử ả ệ ả ặ

http://lqv77.com/wp-content/uploads/2009/03/icdaodong.gif

